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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PH Ổ YÊN 

Năm báo cáo: 2018 
 

I.  THÔNG TIN CHUNG: 

1. Thông tin khái quát: 

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN 

 

Giấy chứng nhận ĐKKD  

 

: 

Số 4600355393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái 
Nguyên cấp lần đầu ngày 07/05/2004, cấp thay đổi lần 
thứ 9 ngày 19/05/2017; 

Vốn điều lệ : 37.000.000.000 đồng; 

Địa chỉ : 

 

Tổ dân phố Bông Hồng - Phường Bãi Bông – Thị xã Phổ 
Yên – Thái Nguyên; 

Số điện thoại : (+84) 2083 863694; 

Số Fax : (+84) 2083 863118; 

Website : http://www.fomeco.vn; 

Email : Info@fomeco.vn; 

Mã cổ phiếu : FBC. 

 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO) được thành lập ngày 19/10/1974 theo 

Quyết định thành lập số 283/QĐ/TCNSĐT của Bộ trưởng Bộ công nghiệp nặng. 

Năm 1974 : Công ty được thành lập ngày 19/10/1974 bởi Bộ công nghiệp nặng với 

tên gọi là “Nhà máy vòng bi”  

Năm 1996 : Ngày 06/01/1996, nhà máy đổi tên thành “Nhà máy Cơ khí Phổ Yên” 

thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (VEAM) – Bộ công nghiệp 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PH Ổ YÊN 
Địa chỉ : Phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 
Điện thoại   : (+84) 2083863694   Fax: (+84) 2083863118    
Email :  Website: fomeco.vn   - Email: Info@fomeco.vn  
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 Năm 2002 : Tháng 04/2002, nhà máy được đổi tên thành “Công ty Cơ khí Phổ Yên”  

Năm 2003 : Ngày 12/12/2003, Công ty đổi tên thành “Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ 

Yên” theo Quyết định số 215/2003/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay 

là Bộ Công thương)  

 Trải qua 45 năm hoạt động, Công ty Cơ khí Phổ Yên đã tham gia cung cấp 

thiết bị, phụ tùng cho rất nhiều khách hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam và các nước 

trên thế giới. Công ty đã tạo được uy tín lớn trên thị trường với các sản phẩm chất 

lượng cao, giá cả hợp lý và không ngừng cải tiến công tác hậu mãi cũng như các 

dịch vụ chăm sóc khách hàng khác. 

Hướng về chặng đường phát triển trong tương lai, FOMECO luôn đặt mục 

tiêu là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực gia công cơ khí của Việt Nam, luôn là 

bạn đồng hành tin cậy góp phần vào sự thành công và phát triển của khách hàng 

trong và ngoài nước. 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sau: 

- Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe; 

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng (thiết kế phụ tùng xe máy, ô tô, con lăn, băng lái); 

- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, xe máy và xe có động cơ khác; 

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; 

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (máy khai khoáng, xây dựng); 

- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (sản xuất vòng bi, 
dụng cụ cầm tay); 

- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; 

- Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy); 

- Sản xuất xe có động cơ, mô tô, xe máy; 

- Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại; 

- Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp; 

- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (máy nông nghiệp, máy kéo, ô tô); 

- Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động 

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 

Sản phẩm chính của Công ty bao gồm: Các loại vòng bi, phụ tùng xe gắn máy, phụ 
tùng ô tô, các chi tiết cơ khí nói chung, con lăn, băng tải, phụ tùng cho ngành xây 
dựng. 

Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty bao gồm: 
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- Các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Vi ệt Nam (FDI); 

- Thị trường nội địa Việt Nam; 

- Xuất khẩu. 

Các đối tác, khách hàng truyền thống của Công ty trong những năm qua bao gồm: 
HONDA, YAMAHA, HILEX, HANWA, JOTO, BROGO; SHOWA, SUZUKI, 
STANLEY, NIPPO ... 

3. Thông tin về mô hình quản tr ị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

3.1 Mô hình quản trị: 

- Hội đồng Quản trị gồm: 05 thành viên 

- Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên 

- Ban lãnh đạo Công ty gồm 06 thành viên: 01 Giám đốc điều hành, 01 Phó giám đốc 
phụ trách kỹ thuật, chất lượng, 01 Phó giám đốc phụ trách kinh doanh, 01 phó giám đốc 
phụ trách sản xuất, 01 phó giám đốc phụ trách sản xuất, 01 kế toán trưởng. 

3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý 

 
 

 

 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh 
nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 
26/11/2014. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có 
liên quan và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. 

Tr ụ sở chính Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên: 

Địa chỉ  : Phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

Điện thoại : (+84)2803863694 

Fax  : (+84) 2803863118 

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Các Trung tâm, xí nghiệp 

Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên 

Trụ sở chính 
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Trụ sở chính của công ty cách sân bay Nội Bài khoảng 35km, cách thủ đô Hà Nội 
khoảng 50km. Công ty có tổng diện tích là 172.000 m2, với trên 90.000 m2 nhà xưởng. 
Nhân sự quản lý trực tiếp và gián tiếp khoảng 949 người làm việc tại 8 xí nghiệp sản 
xuất và 8 phòng ban, trung tâm 

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Số 9, đường 36, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí 
Minh 

Điện thoại: (84-8) 6273 1736        Fax: (84-8) 6293 2554 

Công ty hiện nay không có các đơn vị hạch toán phụ thuộc cũng như các đơn vị thành 
viên. 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PH Ổ YÊN 
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 Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên tổ chức bộ máy quản lý theo mô hình trực tuyến 
chức năng.Bộ máy quản lý và điều hành Công ty đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ điều hành 
quản lý hoạt động SXKD đã có sự phân công trách nhiệm rõ ràng của từng bộ phận trong 
dây chuyền sản xuất. 

� Bộ máy lãnh đạo: 

• Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết 
định cao nhất của Công ty. ĐHĐCĐ họp thường niên hoặc bất thường, tổ chức ít nhất mỗi 
năm một lần, quyết định chiến lược phát triển của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh 
hàng năm, thông qua nghị quyết các vấn đề như bổ sung và sửa đổi Điều lệ, loại cổ phần 
và số lượng cổ phần phát hành, mức cổ tức chi trả cho cổ đông hàng năm, thù lao cho các 
thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,… Đại hội đồng cổ đông có quyền bầu, bãi 
nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

• Hội đồng quản tr ị 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để 
quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại 
hội đồng cổ đông. 

• Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng Cổ đông giám sát, đánh giá công 
tác điều hành, quản lí của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc theo đúng qui định trong 
Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông; Có quyền yêu cầu 
Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cung cấp mọi Hồ sơ và thông tin cần thiết liên quan đến 
công tác điều hành quản lý Công ty. 

• Ban Giám đốc 

Giám đốc là đại diện pháp luật của Công ty. Chịu trách nhiệm về tổ chức sản xuất 
điều hành kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như việc thực 
hiện nghĩa vụ với Nhà nước, cơ quan chủ quản theo quy định, thực hiện nghĩa vụ với người 
lao động theo hợp đồng đã ký. 

 Các Phó Giám đốc Công ty là người giúp việc trực tiếp cho Giám đốc Công ty 
trong từng lĩnh vực đã phân công. 

• Kế toán trưởng 

Kế toán trưởng có nhiệm vụ phụ trách chung mọi hoạt động của TT – Tài chính kế 
toán, tham mưu cho Giám đốc về tình hình tài chính, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và 
pháp luật về toàn bộ công tác và chế độ tài chính của Công ty. 
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� Các phòng ban chức năng: 

Công ty có 08 Trung tâm và 08 Xí nghiệp sản xuất. 

• Trung tâm Tài chính – Kế toán 

 Phụ trách công tác tài chính kế toán; Kế toán trưởng tổ chức thực hiện công tác kế 
toán, đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh đầu tư , giám sát tài chính, sử dụng các 
nguồn lực tài chính hiệu quả. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, pháp luật về nhiệm vụ 
được phân công hoặc ủy quyền và theo chuẩn mực kế toán của Luật kế toán.    

• Trung tâm thương mại 

 - Có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Công ty hoạch định, xúc tiến thương mại 
với các đối tác khách hàng nước ngoài và các khách hàng có vốn nước ngoài đầu tư tại 
Việt Nam. 

      - Bán hàng nội địa, cung cấp vật tư, giao hàng, quản lý vật tư và hệ thống khách 
hàng.  

• Trung tâm Công nghệ thiết kế 

Thực hiện công tác kỹ thuật đáp ứng  khách FDI, phụ tùng xe máy, vòng bi. 

Thiết kế kỹ thuật, công nghệ các sản phẩm cơ khí chế tạo. 

• Trung tâm Công nghệ cơ khí xuất khẩu  

Thiết kế kỹ thuật, công nghệ các sản phẩm cơ khí xuất khẩu sang thị trưởng Nhật 
Bản. 

• Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) 

Nghiên cứu phát triển công nghệ, thiết bị mới. 

• Trung tâm kỹ thuật thi ết bị năng lượng 

Sửa chữa, quản lý thiết bị trong sản xuất. 

• Trung tâm Giám sát kế hoạch chất lượng 

Quản lý hệ thống chất lượng, giải quyết khiếu nại của khách hàng về chất lượng. 

• Các xí nghiệp sản xuất 

Chức năng chủ yếu của các Xí nghiệp sản xuất trực tiếp là thực hiện sản xuất sản phẩm 
theo kế hoạch Công ty đề ra. Quản lý nguồn lực Công ty giao ( tài sản, vật tư, thiết bị, lao 
động…), phối hợp với các bộ phận chức năng trong Công ty nhằm nâng cao năng suất lao 
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động, tiết kiệm vật tư, năng lượng để giảm chi phí sản xuất, giá thành xí nghiệp nhằm đạt 
mục tiêu chung của Công ty đề ra. 

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có 

4. Định hướng phát triển: 

 Xây dựng FOMECO thành một trong những doanh nghiệp được tín nhiệm nhất Việt 
Nam về: Quản lý tốt nhất, môi trường làm việc tốt nhất, văn hóa doanh nghiệp tiên tiến và 
đáng tin cậy trong môi trường kinh doanh. 

Không ngừng đầu tư nâng cấp cải tiến hệ thống cơ sở vật chất, con người; liên doanh 
liên kết mở rộng thị trường tập trung vào dòng sản phẩm chất lượng cao, hàm lượng công 
nghệ vượt trội, giá cả cạnh tranh, nâng cao vị thế của Công ty với các đối tác trong và ngoài 
nước. 

 Chiến lược trung và dài hạn:  

 Xây dựng chiến lược lâu dài trong công tác đầu tư đổi mới công nghệ, sản xuất sản 
phẩm mới đáp ứng yêu cầu khách hàng thì Công ty mới phát triển bền vững. 

 Công ty xây dựng chiến lược phát triển trong gia đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2025, 
FOMECO luôn đặt mục tiêu là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực gia công cơ khí của 
Việt Nam, luôn là bạn đồng hành tin cậy góp phần vào sự thành công và phát triển của 
khách hàng trong và ngoài nước. 

5.  Các rủi ro 

Rủi ro nền kinh tế: Kể từ khi tiến hành đổi mới, mở cửa để hội nhập với thế giới với 
việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 
và tham gia một loạt các Hiệp định song phương, đa phương thì những biến động của nền 
kinh tế toàn cầu sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam 

Rủi ro về pháp luật: Việt Nam đang trong quátrình hội nhập kinh tế quốc tế, vì vậy, 
pháp luật và các chính sách của nước ta thường xuyên có những thay đổi để phù hợp với 
thực tiễn và thông lệ quốc tế. Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động luôn phải đối mặt 
với các rủi ro biến động chính sách và quy định pháp luật. Mỗi sự thay đổi của chính sách 
pháp luật của Nhànước, chính sách của các hiệp hội…đều tác động ít nhiều đến quá trình 
thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Rủi do về lạm phát: Sự biến động của chính trị trên thế giới cũng dẫn tới lạm phát 
gây ảnh hưởng không nhỏ đến tỷ giá, giá cả nguyên vật liệu, nhân công, các chi phí đầu 
vào. Việc lạm phát biến động tăng có thể gây khó khăn cho Công ty trong chiến lược kinh 
doanh. 

Rủi ro về cạnh tranh: Trong thời gian gần đầy, ngành cơ khí luôn chịu áp lực cạnh 
tranh cả trong và ngoài nước. FOMECO ngoài phải chịu sự cạnh tranh của các doanh 
nghiệp trong nước, chia sẻ sản lượng với các nhà cung cấp khác và còn chịu sự cạnh tranh 
rất gay gắt  các đối thủ từ Trung Quốc. 
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Rủi ro về nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực là một trong những nguồn đầu vào quan 
trọng đối với tất cả doanh nghiệp hiện nay. Trên địa bàn tỉnh Thái nguyên, hiện tại có rất 
nhiều doanh nghiệp lớn cạnh tranh nguồn lực lao động với FOMECO như Samsung, Z31, 
các nhà máy trong khu công nghiệp Điềm Thụy … 

Rủi ro đặc thù: Công ty hoạt động trong sản xuất lĩnh vực công nghiệp nên có những 
rủi ro về tai nạn lao động nghề nghiệp, rủi ro cháy nổ, nếu không làm tốt công tác an toàn 
lao động và thực hiện bảo hiểm cho người lao động thì có thể gây ra tổn thất lớn cho Công 
ty. Thêm vào đó, một số sản phẩm của công ty được sản xuất dựa vào nguyên vật liệu được 
nhập khẩu từ nước ngoài, chính vì vậy khi giá nguyên vật liệu biến động mạnh có thể gây 
ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. 

II.  TÌNH HÌNH HO ẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kế hoạch 

2018 
Thực hiện 
năm 2018 

Tỷ lệ 
(%) 

1 2 3 4 5 6=5/4 

I Nộp ngân sách nhà nước Đồng 20.000.000.000 27.282.877.786 136,4% 

II Doanh thu công nghiệp đồng 660.000.000.000 759.764.405.696 115,1% 

III T ổng lợi nhuậnsau thuế Đồng 18.000.000.000 22.651.358.484 125,8% 

IV Sản xuất và tiêu thụ      

1  Vòng bi các loại Triệu đồng 112.094 114.392 102% 

 2 Hộp số các loại " 0 0  

 3 Hàng xuất khẩu  “ 189.036 198.206 105% 

 4 Sản phẩm cơ khí khác " 417.791 397.668 95% 

II Lao động và thu nhập      

 1  - Lao động bình quân Người 920 949 103,2% 

 2  - Thu nhập bình quân đ/ng/th 10.300.000 10.874.000 106,6% 

Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước. 

2. Tổ chức và nhân sự: 

2.1 Danh sách ban điều hành: 

2.1.1 Giám đốc Công ty 

+ Họ và tên: Hà Thế Dũng  Giới tính: Nam 
+ Ngày tháng năm sinh: 06/02/1961 
+ Số chứng minh thư nhân dân: 091041597 
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 Ngày cấp: 02/06/2004   Nơi cấp: CA Tỉnh Thái Nguyên 
+ Nơi sinh: Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình 
+ Quốc tịch: Việt Nam 
+ Dân tộc: Kinh 
+ Quê quán: Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình 
+ Địa chỉ thường trú: Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 
+ Chỗ ở hiện tại: Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 
+ Trình độ văn hoá: 10/10 
+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

+ Số cổ phần nắm giữ:   811.480 cổ phần 

+ Sở hữu cá nhân:   256.480 cổ phần 

 + Đại diện sở hữu:  555.000 cổ phần 

 + Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

1984 – 1986 Nhà máy cơ khí Phổ Yên Cán bộ kỹ thuật 

1986 – 1988 Phòng kỹ thuật, Quân khu 1 Trung úy 

1988 – 1989 Nhà máy cơ khí Phổ Yên Cán bộ kỹ thuật 

1989 – 1993 Nhà máy cơ khí Phổ Yên Phó Quản đốc phân xưởng 

1993 – 1996 Nhà máy cơ khí Phổ Yên Quản đốc phân xưởng 

1997 – 1999 Nhà máy cơ khí Phổ Yên Trưởng phòng kinh doanh 

1999 – 2000 Nhà máy cơ khí Phổ Yên Trợ lý giám đốc kiêm trưởng 
phòng kinh doanh 

2000 – 2015 Công ty CP cơ khí Phổ Yên Phó giám đốc công ty 

2015 – nay Công ty CP cơ khí Phổ Yên Giám đốc công ty 

2004 - nay Công ty CP cơ khí Phổ Yên Thành viên HĐQT 

2.1.2 Phó Giám đốc Vương Đình Dũng 

+ Họ và tên: Vương Đình Dũng  Giới tính: Nam 

+ Ngày tháng năm sinh: 25/11/1958 

+ Số chứng minh thư nhân dân: 090552963   

 Ngày cấp: 24/07/2012 Nơi cấp: CA Tỉnh Thái Nguyên 

+ Nơi sinh: Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên 
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+ Quốc tịch: Việt Nam 

+ Dân tộc: Kinh 

+ Quê quán: Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 

+ Địa chỉ thường trú: Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 

+ Chỗ ở hiện tại: Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 

+ Số điện thoại liên lạc: 0912100914 

+ Trình độ văn hoá: 10/10 

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 
+ Số cổ phần nắm giữ ngày 31/12/2018: 60 cổ phần 

  + Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

10/1978-12/1983 
Công trường Xuân Mực, Như 
Xuân, Thanh Hóa 

Công nhân nguội sửa 
chữa 

01/1984-08/1985 Nhà máy cơ khí Phổ Yên 
Công nhân nguội sửa 
chữa 

09/1985-08/1995 Nhà máy cơ khí Phổ Yên Cán sự 

10/1995-09/2005 Nhà máy cơ khí Phổ Yên Phó giám đốc trung tâm 

10/2005-06/2014 Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Giám đốc trung tâm 

07/2014- 24/11/2018 Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Phó giám đốc công ty 

2004- 24/11/2018 Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Thành viên HĐQT 

2.1.3 Phó Giám đốc – Phan Đăng Danh 

+ Họ và tên: Phan Đăng Danh  Giới tính: Nam 

+ Ngày tháng năm sinh: 31/08/1961 

+ Số chứng minh thư nhân dân: 091657377   

Ngày cấp:06/06/2007 Nơi cấp: CA Tỉnh Thái Nguyên 

+ Nơi sinh: Xã Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

+ Quốc tịch: Việt Nam 

+ Dân tộc: Kinh 

+ Quê quán: Xã Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

+ Địa chỉ thường trú: Phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 

+ Chỗ ở hiện tại: Phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 
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+ Trình độ văn hoá: 10/10 

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 
+ Số cổ phần nắm giữ ngày 31/12/2018: 27.180 cổ phần 

       + Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

07/1982-11/1996 Nhà máy cơ khí Phổ Yên Công nhân 

12/1996-10/2002 Nhà máy cơ khí Phổ Yên Kỹ sư – Phó quản đốc 

11/2002-12/2007 Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Kỹ sư 

01/2008-06/2014 Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Giám đốc trung tâm 

07/2016- 12/2016 Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên 
Trợ lý Giám đốc Công ty 
kiêm giám đốc trung tâm 

2004 -  04/2017 Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Thành viên HĐQT 

01/2017- nay Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Phó Giám đốc Công ty 

 

2.1.4 Phó giám đốc Yoshiaki Ikeda 

+ Họ và tên: Yoshiaki Ikeda  Giới tính:  Nam 

+ Ngày tháng năm sinh: 22/07/1948 

+ Số chứng minh thư nhân dân:  TZ0533764   

Ngày cấp: 07/12/2007 Nơi cấp: Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội, Việt Nam 

+ Nơi sinh: Nhật Bản  

+ Quốc tịch: Nhật Bản 

+ Dân tộc: Nhật Bản 

+ Quê quán: Nhật Bản 

+ Địa chỉ thường trú: Nhật Bản 

+ Chỗ ở hiện tại: Vi ệt Nam 

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 
+ Số cổ phần nắm giữ ngày 31/12/2018: 0 cổ phần 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

2012 - nay Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên Phó Giám đốc 

2.1.5 Phó Giám đốc  Nguyễn Đức Chung 
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+ Họ và tên: Nguyễn Đức Chung  Giới tính: Nam 

+ Ngày tháng năm sinh: 20/10/1982 

+ Số chứng minh thư nhân dân: 090826653   

Ngày cấp: 21/05/2010 Nơi cấp: CA Tỉnh Thái Nguyên 

+ Nơi sinh: Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên 

+ Quốc tịch: Việt Nam 

+ Dân tộc: Kinh 

+ Quê quán: Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên 

+ Địa chỉ thường trú: Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên 

+ Chỗ ở hiện tại: Phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 

+ Trình độ văn hoá: 12/12 

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ hóa học 

+ Số cổ phần nắm giữ ngày 31/12/2018: 3.900 cổ phần 

          + Quá trình công tác:  

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

12/2004-
03/2008 

Công ty TNHH Bút chì Mitsubishi Việt 
Nam 

Trưởng phòng quản lý 
sản xuất 

04/2008-
11/2010 

Công ty TNHH GES Việt Nam Trưởng ban quản lý dự án 

11/2010-
12/2012 

Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Giám đốc trung tâm 

01/2013-
06/2014 

Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Trợ lý Giám đốc Công ty 

07/2014- nay Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Phó Giám đốc Công ty 

2.1.6 Kế toán trưởng 

+ Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Thắm  Giới tính: Nữ 

+ Ngày tháng năm sinh: 11/04/1979 

+ Số chứng minh thư nhân dân: 090688800   

Ngày cấp: 18/05/2016 Nơi cấp: CA Tỉnh Thái Nguyên 

+ Nơi sinh: Bệnh Viện Phổ Yên, Thái Nguyên 

+ Quốc tịch: Việt Nam 

+ Dân tộc: Kinh 
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+ Quê quán: Xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

+ Địa chỉ thường trú: Phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, Thái Nguyên 

+ Chỗ ở hiện tại: Phường Thắng Lợi, thành phổ Sông Công, Thái Nguyên 

+ Trình độ văn hoá: 12/12 

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 
+ Số cổ phần nắm giữ ngày 31/12/2018: 5.000 cổ phần 

 + Quá trình công tác 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

10/2001-
11/2003 

Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Nhân viên kế toán 

12/2003-
06/2014 

Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Phó phòng kế toán 

07/2014- Nay Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên Kế toán trưởng 

 

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm:  
Ông Vương Đình Dũng Phó Giám đốc Công ty do bệnh hiểm nghèo đã mất ngày 
24/11/2018.  

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên 
- Số lượng cán bộ nhân viên : Tổng số lao động trong Công ty đến ngày 31/12/2018 

là 949người. Trong đó: 

+ Cán bộ quản:35 người 

+ Cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ:156 người 

+ Công nhân lao động:758người 

- Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong phát triển, Công ty luôn 
đặc biệt chú trọng tới chế độ làm việc, lương thưởng, đào tạo nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực. Đảm bảo trang bị mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động, nâng 
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.  

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 

a) Các khoản đầu tư lớn:  

Năm 2018 Đại hội đồng cổ đông thương niên 2017 phê duyệt kế hoạch mua bổ xung 
máy móc thiết bị, sửa chữa, cải tạo nhà xưởng  là: 38 tỷ. 

Công ty đã đầu tư được 33,4 tỷ trong đó  

 + Mua sắm thiết bị: 26,9 tỷ VND. 

 +  Xây dựng cơ bản: 6,5 tỷ VND. 



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Page 15 

 

 Các thiết bị đầu tư có xuất xứ từ các nước công nghiệp phát triển như Nhật, Hàn 
Quốc, Đài loan, Trung Quốc được tự động hóa cao.Thiết bị đầu tư đã đảm bảo được việc 
nâng cao chất lượng, sản lượng, phát triển mặt hàng mới,công nghệ mới cho các sản phẩm 
của các doanh nghiệp FDI và xuất khẩu. 

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có 

4. Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài chính 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2017 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 301.425.849.275 263.606.311.281 114,3% 

Doanh thu thuần 867.928.259.961 681.875.867.391 127,3% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh 

27.409.713.083 26.291.001.263 104,3% 

Lợi nhuận khác 988.485.022 168.789.472 585,6% 

Lợi nhuận trước thuế 28.398.198.105 26.459.790.735 107,3% 

Lợi nhuận sau thuế 22.651.358.484 20.898.952.145 108,4% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 49% 53%  

 

- Giá tr ị sổ sách của công ty thời điểm 31/12/2018: 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2017 

TÀI SẢN   

A.Tài sản ngắn hạn 213.714.194.796 178.565.871.760 

1.Tiền và các khoản tương đương tiền 19.474.092.396 36.430.950.639 

2.Các khoản phải thu ngắn hạn 102.106.761.414 77.163.594.137 

3.Hàng tồn kho 88.485.450.707 63.010.726.215 

4.Tài sản ngắn hạn khác 3.647.890.279 1.960.600.769 

B.Tài sản dài hạn 87.711.654.479 85.040.439.521 

1.Tài sản cố định 77.743.226.377 84.890.617.219 

2.Tài sản dỡ dang dài hạn 45.412.000  

3.Đầu tư tài chính dài hạn 149.822.302 149.822.302 
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Tổng cộng tài sản 301.425.849.275 263.606.311.281 

NGUỒN VỐN   

A.Nợ phải tr ả 227.375.274.256 198.142.991.345 

1.Nợ ngắn hạn 211.842.708.100 188.069.839.729 

2.Nợ dài hạn 15.532.566.156 10.073.151.616 

B.Vốn chủ sở hữu 74.050.575.019 65.463.319.936 

1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu 37.000.000.000 37.000.000.000 

2.Thặng dư vốn cổ phần   

3.Cổ phiếu quỹ   

4.Quỹ đầu tư phát triển 3.512.124.618 1.422.124.618 

5.Quỹ dự phòng tài chính   

6.Lợi nhuận chưa phân phối 33.538.450.401 27.041.195.318 

Tổng cộng nguồn vốn 301.425.849.275 263.606.311.281 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2018 Năm 2017 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,01 0,95 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,59 0,61 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%)    

Hệ số nợ/Tổng tài sản % 75% 75% 

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 307% 302% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Lần 10,15 7,21 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân Lần 3,07 2,56 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 2,6% 3,1% 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 32,5% 34,3% 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  % 8,0% 7,9% 
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Lợi nhuận SXKD/Doanh thu thuần % 3,2% 3,9% 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

a) Cổ phần:  

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 3.700.000 cổ phần 

- Loại cổ phần: cổ phiếu phổ thông 

- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 3.700.000 cổ phần 

- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 

- Chứng khoán giao dịch tại nước ngoài: Không có 

b) Cơ cấu cổ đông: 

Cổ đông Số lượng cổ 
đông 

Số lượngcổ 
phần 

Tỷ lệ (%) 

I. Cổ đông trong nước 219 3.700.000 100% 

* Cá nhân 218 1.813.000 49% 

* Tổ chức 1 1.887.000 51% 

II. C ổ đông nước ngoài 0 0 0% 

* Cá nhân 0 0 0% 

* Tổ chức 0 0 0% 

III. C ổ phiếu quỹ 0 0 0% 

Tổng 219 3.700.000 100% 

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 

 

STT 

 

 

Tên cá nhân/tổ chức 
(người đại diện) 

Phân loại cổ đông  

Số CMND 

 

Ngày cấp 

 

Số lượng 
CP nắm 

giữ 

 

Tỷ lệ CP 
nắm giữ 

(%)  

 

Ghi 
chú Cổ đông 

nhà nước 
Cổ đông 

lớn 

 

1 

TỔNG CÔNG TY MÁY 
ĐỘNG LỰC VÀ MÁY 
NÔNG NGHIỆP VIỆT 
NAM - CTCP 

 
X 

 
X 

 
0100103866 

Đăng ký lần đầu: 
ngày 06/10/2010; 
Đăng ký thay đổi 
lần thứ: 7, ngày 

24/01/2017 

1.887.000 51%

 

2 HÀ THẾ DŨNG  X 091041597 02/06/2004 256.480 6,932% 

3  HOÀNG CÔNG TOÁN   X  090114531  08/01/2016  508.480  13,743%  

4 VƯƠNG QUỐC CHÍNH   X 091021647 08/12/2012 223.610  6,043%  

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

e) Các chứng khoán khác: Không có 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty 
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6.1.Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và 

dịch vụ chính của Công ty trong năm là: 8.801 tấn sắt thép. Trong đó hầu hết được tiêu 
hao vào sản phẩm không có tái chế sử dụng. 

6.2 Tiêu thụ năng lượng 

- Điện năng: 11.804.948 KWh 
6.3 Tiêu thụ nước:  

 Nguồn cung cấp nước là của Công ty CP nước sạch Thái Nguyên; trong năm tổng 
nguồn nước tiêu thụ là 20.800 m3 

6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

- Số lần bị sử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi 
trường: không. 

- Tổng số tiền do bị sử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định 
về môi trường: không. 

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động 

 a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động 

 - Số lượng lao động bình quân sử dụng: 949 người 

- Thu nhập bình quân :10.874.000 đồng/người/tháng 

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao 
động: 

- Công ty luôn có chính sách quan tâm đến sức khỏe, an toàn cho người lao động và 
thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách cho người lao động theo luật định. 

- Hàng năm người lao động được khám sức khỏe định kỳ và bố trí lao động theo 
sức khỏe hợp lý; các điều kiện làm việc của người lao động được cải thiện; Công ty 
đã xây dựng các sân chơi văn hóa thể thao lành mạnh, bổ ích cho CNV và thường 
xuyên chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động. 

- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động. 

c) Hoạt động đào tạo người lao động 

Công tác đào tạo được Công ty thực hiện thường xuyên, hàng năm tổ chức đào tạo 
nghề, thi nâng bậc cho CNV. 

Năm 2018 Công ty đã đào tạo được 25 khóa trong đó có 5 khóa toàn Công ty, với 
trên 5000 lượt được đào tạo. Nội dung đào tạo về ATLĐ, phòng chống cháy nổ, sự 
cố bất thường, quản lý chất lượng, chuyển giao công nghệ, thiết bị, đào tạo nghề, 
quản lý cấp trung chuyên nghiệp, văn hóa doanh nghiệp.… 

 

III.  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ C ỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:  
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 Năm 2018 là một năm đầy khó khăn với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và 
Công ty nói riêng thêm vào đó là những biến động của nền kinh tế vĩ mô đã gây ảnh hưởng 
không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công 
ty luôn theo dõi sát sao diễn biến của thị trường nhằm đưa ra các kế hoạch kinh doanh, kế 
hoạch tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các bước đi được thực hiện 
một cách cẩn trọng và được điều chỉnh dựa trên tình hình kinh tế vĩ mô. 
 Hiện nay trêncả nước có rất nhiều  doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh 
doanh sản xuất công nghiệp, cụ thể trong lĩnh vực cơ khí chế tạo vàsản xuất ra các sản 
phẩm cơ khí. Tuy nhiên, với bề dày kinh nghiệm cũng như uy tín trên thị trường Công ty 
cổ phần Cơ khí Phổ Yên tự hào là một trong số các đơn vị dẫn đầu trong sản xuất cơ khí 
chế tạo, luôn được các đối tác tin tưởng và ký kết hợp đồng lâu dài như các hãng lớn 
YAHAMA, HONDA,JOTO, TANAKA, FUKUVI, NAKA,... Bên cạnh đó, chất lượng 
sản phẩm, chính sách về giá, hậu mãi cũng được chú trọng và được khách hàngtin tưởng 
đón nhận. 

Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2017 

1 Doanh thu BH và CCDV 869.952.593.295 685.067.572.180 

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 2.024.333.334 3.191.704.789 

3 Doanh thu thuần về BH và CCDV 867.928.259.961 681.875.867.391 

4 Giá vốn hàng bán 768.527.157.456 589.912.467.760 

5 Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 99.401.102.505 91.963.399.631 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 668.859.466 418.546.989 

7 Chi phí tài chính 2.580.058.756 3.251.225.934 

8 Chi phí bán hàng 12.289.906.711 10.346.707.603 

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 57.790.283.421 52.493.011.820 

10 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 27.409.713.083 26.291.001.263 

11 Thu nhập khác 1.192.919.806 883.053.736 

12 Chi phí khác 204.434.784 714.264.264 

13 Lợi nhuận khác 988.485.022 168.789.472 

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 28.398.198.105 26.459.790.735 

2. Tình hình tài chính 
a) Tình hình tài sản: 

Tình hình tài sản tại thời điểm 31/12/2018: 

STT Chỉ tiêu 31/12/2018 (VNĐ) 

I Tài sản ngắn hạn 213.714.194.796 

II Tài sản dài hạn 87.711.654.479 

 Tổng cộng 301.425.849.275 



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Page 20 

 

 

Tình hình công nợ phải thu đến 31/12/2018: 

STT Chỉ tiêu 31/12/2018 (VNĐ) 

1 Phải thu ngắn hạn khách hàng 93.487.510.876 

2 Trả trước cho người bán 8.356.394.928 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn khác 839.692.680 

4 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (576.837.070) 

 Tổng cộng 102.106.761.414 

Cơ cấu tài sản của Công ty trong những năm qua đã phát huy được năng suất, hiệu 
quả của việc đầu tư, tuy nhiêndo đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên 
tài sản cố định vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn.  

Tình hình thu hồi công nợ của Công ty tốt. Các khoản nợ phải thu khó đòi chiếm tỷ 
trọng nhỏ trong tổng số nợ phải thu. 

b) Tình hình nợ phải trả: 
Dư nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2018: 

STT Chỉ tiêu 31/12/2018 (VNĐ) 

I Nợ ngắn hạn 211.842.708.100 

II Nợ dài hạn 15.532.566.156 

 Tổng cộng 227.375.274.256 

Công nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2018: 

STT Chỉ tiêu 31/12/2018 (VNĐ) 

1 Phải trả người bán ngắn hạn 110.817.415.477 

2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 156.270.060 

3 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.670.678.581 

4 Phải trả người lao động 58.762.584.316 

5 Chi phí phải trả ngắn hạn 336.409.307 

6 Phải trả ngắn hạn khác 10.200.455.592 

7 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 18.027.058.912 

8 Dự phòng phải trả ngắn hạn 6.423.987.790 

9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4.447.848.065 

 Tổng cộng 211.842.708.100 

Công ty thực hiện tốt trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào báo 
cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Công ty không có nợ phải trả quá hạn. 

3. Những cải ti ến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 

- Tiếp tục duy trì quản trị chi phí tại các xí nghiệp. Ổn định sản xuất tại các xí nghiệp, 
điểu chuyển lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu sản xuất kinh doanh. 



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Page 21 

 

- Thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị, ban giám đốc, 
các trung tâm, xí nghiệp. 

- Trả lương cho người lao động quản lý, phục vụ gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh 
doanh của Công ty. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

- Công tác  thị trường 

 + Đối với phụ tùng xe máy: Tiếp tục bổ xung thêm nguồn lực về thiết bị, ổn định , 
nâng cao chất lượng đảm bảo cho việc tăng sản lượng và phát triển mặt hàng mới của 
HONDA, YAMAHA, HILEX, MUSASHI, KYB, SHOWA... 

+ Hàng cơ khí xuất khẩu: Nâng cao  chất lượng, ổn định sản lượng đối với hàng 
JOTO, TANAKA, FUKUVI, NAKA, NICHUPRE, KONDOTEC… 

      + Đối với tiêu thụ nội địa: Vòng bi, phụ tùng xe máy: Đánh giá lại nhu cầu thị 
trường, kiện toàn lại hệ thống đại lý, điều chỉnh  linh hoạt giá bán nội địa đối với vòng bi, 
phụ tùng xe máy. Đa dạng hóa nguồn hàng, phương thức tiếp thị , khuyến mại.  

- Công tác quản trị chất lượng, chi phí trong SXKD 

Hoàn thiện hệ thống đánh giá chất lượng theo GQI tại các đơn vị, tăng cường quản 
trị mặt bằng, hệ thống; giảm sản phẩm NG. 

- Công tác quản trị tài sản cố định 

Đầu tư các thiết bị mới để ổn định chất lượng, tăng sản lượng, phát tiển thêm các sản 
phẩm mới. 

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:Ý kiến của Kiểm toán viên 
đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty là ý kiến chấp thuận toàn 
phần. 

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty 

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát 
thải...):Công ty đã tiêu thụ nước, năng lượng một cách tiết kiệm, hiệu quả. Xử lý chất 
thải tốt không gây ô nhiễm môi trường xung quanh. 

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần 
cho người lao động. 

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa 
phương:thực hiện tốt công tác an ninh trật tự hỗ trợ người nghèo tại địa phương; công 
tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, ủng hộ của quĩ người nghèo, lũ lụt …  

IV.  ĐÁNH GIÁ C ỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Đánh giá của Hội đồng quản tr ị về các mặt hoạt động của Công ty: 

Các chỉ tiêu sản lượng sản xuất, doanh thu bán hàng, lợi nhuận đã đạt được theo kế 
hoạch đã đề ra.Đảm bảo tốt nghĩa vụ đối với môi trường và xã hội. 
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2. Đánh giá của Hội đồng quản tr ị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty : 

Ban giám đốc Công ty đã chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo hàng quý, năm trình Hội 
đồng quản trị xem  xét và phê duyệt. Tổ chức và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, 
quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và 
quyền hạn trong việc lãnh đạo quản lý, điều hành theo điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản tr ị: 

 Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện 
cóhiệu quả cá Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị nhằm đạt được các mục tiêu 
định hướng của Công ty trong năm 2019.  

 Hội đồng quản trị tiếp tục theo sát diễn biến của nền kinh tế trong nước và thế giới, 
chủ động phân tích, nắm bắt tình hình để có những nhận định đúng đắn từ đó kịp thời đưa 
ra những quyết sách phù hợp nhằm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ tốt 
nhất.  

 Bảo toàn và phát triển vốn, cơ cấu nguồn vốn hợp lý, duy trì tình hình tài chính lành 
mạnh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tài chính và tối ưu hóa nguồn 
thu cho Công ty. 

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Ý ki ến kiểm toán:  

Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng 

yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên tại ngày 31/12/2018, cũng 

như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết 

thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 

và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: 

Địa chỉ Website công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán: http://fomeco.vn 

 

 

 

Thái Nguyên, ngày  16 tháng  03 năm 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦNCƠ KHÍ PH Ổ YÊN 
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cOxc rY co pnAN co rui PHo v0x

sAo cAo rAr cHiNH oA pu'oc KIEM ToAN

Cho nim tii chinh t 6t tnrnc ngiy 3lll2l20l8

HA Ner, rnANc os xAvr zorq



cOxc r1-co pH-Lr co xni pso yf,N
Dia chi: Phuong Bdi Bong - Pho \'€n - Th6i Nguy6n
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eAo cAo cuA BAN GrAM Doc

BAo CAo KIEM ToAN DoC LAP

BANG CAN D6I TB ToAN

BAO CAO nrr qUA HOAT DQNG KINH DOANH

sAo cAo r-u'u cHuyeN TIEN TE

BA\ THL'\'ET lvlrNH eAo cAo rRr cuiNu

TRANG

02-03

04-05 t

06-07

08

09

l0-36



LtIt
ts
F
F
ErItttI
III
b
IbtfI
il
ET

=It
il
il
=il

c0xc ry cO pHAN co xni puo ysir
Dia chi: Phuong Bii B6ng - ptrO yOn - ThAi N,euvin

nAo cAo cua r.LN crAm o6c
dfnh kdm bao cito tdi chinlt

cho nam tdi chinh kil thrtc ngdy 3t thang l2 ndm 2018

rAo cAo cr-r sex GrAM DOc

Chtrng t6i, c6c thdnh viOn Ban Gi6ru rt6c Cdng ty Cd phAn Co khi phd yen (gqi t6t ld "C6ng ty") trinh bdy 86o
c6o ndy cirng v6i b6o c6o tdi chinh cta Cdng ty cli duoc krem to6n cho ndm tdi chir:h k6t thric ngdy 3l th6ng
12 nim 2018.

Hdi tl6ng qufln tri vir Ban Gi6m tISc

C6c thdnh vi6n c[ra HQi ddng qu6n tri vd Ban Gi5rn d6c di6u hdnh C6ng ty cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy
3111212018 vd tl€n ngdy l6p 86o c6o ndy, g6m:

HOi tting qurtn bi

Ong L€ Thu Hii
Ong Hodng C6ng To6n

Ong Hd Th6 Dfrng

Bd Li Ki0u Anh

Ong Vuong Einh Dfing

Ban Giim cl6c

Ons Hd Th6 Dtrrg

r-lr;g Ikeda

t-'t;:q \-s111g Einh Dfrng

t-in= \guiin Duc Chung

Ong Phan Dang Dauh

Chir tich

Thdrilr vi6n

Thdnh vi6n

Thdnh viOn

Thdnh viOn

Gi6rn cl6c

Ph6 Gi6m c16c

Ph6 Gi6m d6c

Ph6 Gi6m ddc

Ph6 Gi6m d6c

il
il
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Trich nhifm cua Ban Gi6m tliic

Ban Gi6rl ddc C6lg ty c6 tr6ch nhi6m lAp b6o c6o tdi chinh ph6n 6nh rn6t c6ch trung thgc vd hqp ly tinh hinh
tdi chinh cing rthu k6t qua hogt dQng kinh doanh vd tinh hinh ltru chuy61 tiOn tQ cta COng ty trong 1dm, phir
ho-p voi chuin rnuc k6 to6n, ch6 dd k6 to6n doanh nghiCp Viet Nam vd c6c quy dinh ph6p lf c6 1i6n quan cl6n
vrec 16p vd tlinh bdy b6o c6o tdi chinh. Trong vi€c 16p b6o c6o tdi chinh ndy, Ban Gi6rn ddc duoc yeu cAu phdi:

- Lga chou c6c chinh srlch kti to6n phi ho. p vd 6p dpng cilc chinh s6ch d6 m6t c6ch nhAt qu6n;

- Eua ra c6c ph6n do6n vd udc tinh mOt c6ch ho. p ly vd thAn trgng;

- N€u r-6 c6c ChuAn muc k6 to6n dang 6p dung c6 dugc tuAn thri hay khOng, co 1hfr'ng ap dung sai lech trone
yeu can ct-roc c6ng bo vd gi6i trinh trong 86o c6o tdi chinh ndy hay khOng;

- Lap b6o c6o tdi chinh tren ccr sd hoat d6ng li6n t.uc tril truong hqp khdng th6 cho ring Cong t1' sE ti€p tuc
hoat d6ng kinh doanli; vd

- fhi6t k6 vd thuc hi6n hC th6ng ki6rn sorlt ndi bQ mQt c5ch hfi'u hieu cho muc dich 16p vd trinh bdy b6o c6o
tdi chinh ho. p lj'nhini han ch6 riri ro vi gian lAn.

Ban Gi6m rldc c6ng ty chiu trrich nhiCrn dirn bAo ring s6 kC to6n duoc ghi ch6p mQt cdch phir hqp dC ph6n 6nh
mdt c6ch hsp ly tinh hinh tdi chinh cria C6ng ty tai b6t ki thdi <li6m ndo vi dim bio ring b6o c6o tdi chinh
tu6n thir chuAn rnuc k6 to6n, ch6 dQ kC to6[ doanh nghiCp Vi0t Nam vd c6c quy dinh ph6p lj, c6 li€n quan d6n
vi0c 16p vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh. Ban Gi6m ddc cfing chiu trdch niriQm dim bio an todn cho tdi sfin cira
Cdng ty vd'vi vdy thuc hi0n c5c bi6n ph6p thich hqp dC ngin chln vd ph6t hiQn c6c hdnh vi gian lQn vd sai
pham kh6c.



cONc ry cO pnAx co rui rnO yBx
Eia chi: Phuong Bdi BOng - l,h6 YCn - Thei Ngul in

sAo cAo cuA BAN GIAM DOc
dinh lcdm bao cdo tdi chinh

cho nam tai chinh kdt thuc ngdy 3t thdng l2 ndm 20lB
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nAo cAo cuA BAN GrAM Doc
(ri6p theo)

Ban Gi6m cl6c x6c nhfln ring Cdng ty dd tudn thu c6c ycu cAu tr0n trong viQc 10p b5o c6o tdi chinh.

Thay mqt vd. dqi di€n cho Ban Giam dtic,

cONG TY cO PHAN co KHi pu6 vtN

Tlmi Nguy€n, ngc)y l2 tltang 02 nam 2019
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g corue TYTNHH Xrir'JI rOAr,r vAoittH otAvtEt NAM

ffi* :lUl;g* -1,"*'#:,i?IE [5y t?]x^1=3 :::1f:
so:87-rqmc-rc/vAE

Hd N\| ngdy 4 4 thdng 0j ndm 2019

sAo cAo rcru roAN Doc LAP

Kinh gfri: Quf c6 d6ng

ff6i Adng qufln tr! vir Ban Gi6m tl6c

COng ty C6 ptrAn Co khi Pt 6 YOrt

Chirng t6i dd ki6m to6n 86o c6o tdi chinh kdm theo cira C6ng ty CP C<y t t i ptrO Y6n (ggi t6t ld "COng ty"),
duqc lqp ngdy 12 thang 02 ndm 2019, ti trang OO ai5n tuang 36, bao gdm: BAng cdn A6l tC to5n tpi ngdy

3llI2l2Ol8, B5o c5o k6t qui ho4t ctQng kinh doanh, 86o c6o luu chuy6n ti€n t0 cho ndm tdi chinh ktit thric

ctng ngdy vd B6n Thuy6t minh b6o c6o tdi chinh.

Trich nhiQm ciia Ban Gi6m tISc

Ban Gi6m d6c COng ty chiu tr5ch nhiQm v€ viQc lap vd trinh bdy trung thuc vi hqp ly 86o cdo tiri chin-h cua

C6ng ty theo chuAn mr,rc k6 to6n, ch6 d0 k6 toSn doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c quy' dinh ph6p 1r co hic
-,lquan ddn viQc lAp vir trinh bdy 86o c6o tdi chinh vd chiu tr6ch nhiQm vC ki€m so6t nQi b0 mir Ban Giam d..n,--

rdc dinh ld cAn thi6t dC dim b6o cho viQc lQp vd trinh bdy b5o c6o tdi chinh kh6ng co sai sot rrong 1iu do

c::n lan hoac nhim lAn.

Tr{ch nhi6m ciia Ki6m tofn vi6n

Trdch nhiem cua chring t6i ld dua ra y ki6n vd b6o c6o tdi chinh dua tr€n k6t qui cira cuQc ki6m to6n.

Chung toi da ti€n hdnh kii5m to6n theo c6c chuAn muc ki6m to6n ViQt Nam. C6c chuAn muc ndy y6u c6u

chung t6r rudn thu chuAn muc vir c5c quy dinh v0 cl4o cluc ngh6 nghiQp, lfp kC ho4ch vd thqc hiQn cuQc

ki6m to6n de dpt dugc sq dim bio hqp ly vA viQc liQu b6o c6o tdi chinh cira C0ng ty c6 con sai s6t trgng
i.,

yeu hay K-rrong.

C6ngvi6cki6mto6nbaog6mthgchiQnc6cthirtpcnhimthuthQpc6cbingchtngki6mto6nv6c6csd1icu<
vd thuy6t minh tr€n b6o c6o tdi chinh. C6c thir tr,rc ki6m to6n dugc lqa chqn dga tr0n x6t do6n cria ki6m I il,).
to6n vi€n, bao gdm d6nh gi5 rui ro c6 sai s6t trong y6u trong 86o c6o tdi chinh do gian l6n hopc nhdm lin.
Khi thuc hiqn d6nh grd cbc nii ro ndy, ki6m toSn vi6n cl6 xem x6t ki6m so6t nQi bQ cria C6ng ty 1i6n quan

d6n viQc lfp vd trinh bdy b5o c6o tdi chinh trung th1rc, hqp ly nhim thitlt k6 c6c thi tuc krem todn phu hw , ;
v6i tinh hinh thuc t6, tuy nhiOn kh6ng nhim mpc dich dua ra y ki6n uC t lQu qud cua krem soat nor bo cua

C6ngty.C6ngviQcki6mto6ncflngbaog6md6nhgi6tinhthichhqpcuaciicchinhs6chk6toanduocap.<
dung vd tinh hcr-p ly cua c6c udc tinh ke to6n cua Ban Gidm d5c cfrng nhu d6nh gi6 viec trinh bay tong thE

bao cdo tAi chinh.

Chtng tdi tin tuong ring c6c bing chimg ki6m to6n md chirng tdi dd thu thflp dugc ld dAy rlii vd thich hqp
, , ,.i "

Iam co so cho j'ki€n ki0m to6n cira chring tdi.

1rr,r s3 chinh; Tdng '11 tda nha SOng Ea

Sd 165, drJdng Cau Giay, quan Cdu Gidy, He N6i

DT: 024. 62 67 0 491 14921 493 Fax 024. 62 67 A 494

Website: wW.vae"com.vn

chi nhanhr 56 15/4 Nguyen Huy Trrang

Phudng 6, quan Blnh Thanh , TP H6 Chi Minh

DT: 028. 6294 1117 16252 1818 Fax: 028. 6294 1119
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sAo cAo KrElr roir- ooc lAr
rtiip theot

.f t<iOn cfia Ki6m toin vi0n

Theo y ki6n chirng tdi, b6o c6o tdi chinh tld phdn rlnh trung thuc vd h-o. p ly, tr6n c6c khia cpnh trgng y6u

tinh hintr tii chinh cira COng ty t4i ngdy 31112/2018. cing rilru k6t qu6 hopt dQng kinh doanh vd tinh hinh

luu chuy6n ti6n tQ cho ndm tdi chinh k6t thuc cung ngiry, phn hqp vdi chuAn mUc k6 to6n, ch6 d0 kr! to6n

doanh nghiQp ViQt Narn vd c6c quy dinh ph6p ij, co li€n quan cl6n viQc lQp vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh.

Gi6m d6c ki6m to6n

sii Ciav CN DI(HN lri,rn toiin; 1107-2018-034-1

Thay m{t vi clqi diQn cho

CONG TY TNHH KIEM ToAN vA DTNH GIA VIET NAM

Dqng Thi Thu Huydn
Ki6m to6'n vi6n

56 Citi1, CN DKL{N ki€rn toiut; 1410-2018-034-t
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cOxc rY co puAn co ru-ri puo yBx
Dia chi: Phutrng Bdi BOng - t'h0 Y0n - Th6i Ngu-ven

nAo cAo rAI cHiNH
CJrc ndnt tiii chinh kh fiuc ngdy j1/12/2018

BANG cAx ool KE ToAN
Tqti rtgot'3l tlr,ittg l2 tttinr 20lB

Mius5Bol-DN

Don vitiuh: VND

01/01/2018N{e

so

Thu1,6t
nrinlr

37fizt2018TAI SAN

A TAI SAN NGAN HAN

I Ti6n vir cic khoin tu'olg tluong tidn

1 Ti€n

II DAu tu'tii chfnh ngin h4n

III Cfc khoin phiii thu ngin h4n

I Phei thu ngin han cua kh6cli hdng

2 Trd trtLdc cho nguo'i b6n ngin h4n

3 Phai thu ngin tr4n khSc

4 Dy phong phii thu ng6n hpn kh6 ddi

IV Hdrng t6n kho
1 Hdng tdn kho

I DU phong giim gi6 hdng t6n kho

\ Tai san ngin hqn kh6c
. C:ti '-.hi tra truoc ngin hqur

: ^---- l..uc CTGT duoc khAu tru

-. . :.ui i a cic khoan kh6c phAi thu Nhd nuric

B T.{I SA\ DAI HAN

I C{c khoan phdi thu dii hqn

II Thi sen cd dinh
. ;. -. , ,I Tai sau c0 dirrlr hiLu hinlr

- i'gut itt giti

Gia /ri ltuo ttrort lu! l;6
. ( -.Iar siru co drnh vo hill

l,tgu1'€n gid

Gia tri huo rtron tui tr€

n6t A0ng sin dAu tu'

Tii s:in do'dang dii h4n

Chi phi xiv dung co bdur do dang

Diu tu'tii chinh dii h4n
^: :Dirr trL gop von vatl ilorr vi kh6c

Thi sdn dii h4n khric

Chi phi trd tru6c ddi han

TONG CQNG TAI SAN (270:100+200)

:

I

2

ITI

I\

\'
1

1

\.I
1

100

110 V.1.

111

120

130

13l v.3.
t32 V.4.

t36 V.5.

137

140

t4t Y.7.

149

1s0

1s 1 V.10.

t52
153 V.14.

200

210

220

221 V.11.

222

223

227 V.9.

228

229

23tJ

240

242 V.8.

251)

2s3 Y.2.

260

z6t v.10.

270

2L3.714.194.796

19.474.A92.396

19.474.092.396

t02.106.161.414

93.487.510.876

8.3s6.394.928

839.692.680

(s76.837.070)

88.485.450.707

92.671.846.591

(4.186.39s.884)

3.647.890.279

68.892.915

3.088. 178.406

490.818.958

87.711.654.479

17.743.226.377

77.743.226.377

334 256.205.069

(2s6.s 12.978.692)

168.000.000

(168.000.000)

45.412.000

45.4t2.000

149.822.302

149.822.302

9.773.193.800

9.773.193.800

178.s65.871.760

36.430.950.639

36.430.950.639

77.163.594.131

7 3 .673 .980 .7 83

3.22s.613.520

47 5.849.519

(211.8-19.68-< t

63.010.716.2,15

;1.3 i1.556 lrY
t E 301. S19.9-{-i t

1.960.600.769

67.688.0.+2

1.892.912.121

85.040.439.s21

84.890.617.219

84.890.617,219

316.774.808.836

(2 3 1 .884.191 .61 7)

1 66 000 000
( 1 68 000.()[tit

149.822.302

149.822.302

301.42s.849.275 263.606.311.281

(Ctit' tlru):at nritrlt ti' lnutg l0 d€rt lrang 36 lc) bQ phdn ho'p tliuilt ctia Bito cdo tdi chinh ndy.)
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coxc ry cO puAx co rni rHO yBx
Dia chi: Phurrng Bdi B6ng - ph6 y0n - ThAi Nguf in

BAO CAO TAI CHINH
Cho ndm tiii chinh kit thilc ngdy 31/12/201B

NGUON VON

BAXC CAT OOT KE TOAN
Tai rtgttt' -11 tlr,ittg ll trum 20lB

(riep rheo)

MAu sri B ol - DN

Eon vi tinh: VND

01i01/2018
N{5

SO

C NO PITAT TTL{

I Ng'ngin h4n

I Phai trd nguoi b6n ngin han
.).2 Ngutri nrua trA ticn tru6'c ngan han

3 Thu0 vd c6c khoin ph6i nQp Nhd nudc
4 Phei trd nguoi lao ddng

5 Chi phi phni tr6 ngin han

6 Phai tr6 ngin han ldrSc

7 Y ay vd no thue tdi chinh ngin han

8 DU phong phii trd ngin hgn

9 Qul hhen thuorg, phirc 1o. i

II No'dii han

D

I

Doanh thu chua thuc hi6n ddi hqn

Vrr r i no thu6 tdi chinli ddi han
,-,u! :itat trien khoa hoc vii c6ng ngh6

\ O\ CHL'SO Hi'U
Von chu so h['u
Von gop., cua c[u so hii'u

300

3r0
311

312

313

314

315

319

320

321

322

330

336

338

343

400

410

4tt
41la
4lB
421

42l a

421b

430

440

Thuv6t
minlr

Y.12.

v.13.
v.14.

v.15.
v.16.
v.20.
Y.t7.

V.IB.

v.20.
v.19.

v.21.

3yt2l20t8

221.375.274.256

211.842.708.100

rr0.8r7.415.477

156.270.060

2.670.678.581

58.762.s84.3t6

336.409.307

10.200.455.592

18.027.0s8.9t2

6.423.987.790

4.441.848.065

15.532.566.156

9.570.757.559

4.365.200.000

1.596.608.597

74.050.s75.019

74.050.575.019

37.000.000.000

37.000.000.000

3.s12.124.618

33.538.450.401

10.887.091 .917

22.651.358.484

198.142.991.345

188.069.839.729

78.288.531.t22

379.344.43r

4.s54.262.033

43.7 s9.489.858

822.363.819

t1.420.923.064

3 8.372.676.i+l

$.S1$.r:< -{ct t

1.S-1-1.-i 11.-<lY

10.073.151.616

E. 151.5-15 -l+-

L918.606.169

65.463.319.936

65.463.319.936

37.000.000.000

37.000.000.000

t.422.124.618

27 .041.t95.3t8
6.142.243.173

20.898.952. t 4_1

- Co pthiiu pho rh6ng t'o qu1,i,, bieu quydt

I Qu! diu tu plrit tr iirr
3 Loi nhudn sau thu6 chLra phAn ph6i

- Lqi rtlrtrart sau tltue chtro phdn pnai my rc
:l ;.(lcil ('ilot ildDt tt'Llo'(

- Le'i nhtrtirr squ thue chrrtr pltan phoi nitn nay

II Ngudn kinh phi vi quf lilric

=-<l

TONG ceNG NGUoN voN (440:5oo1aooy

Ngu'di lAp bi6u KG to6n trudng

Nguy6n Thi Hdng Thim Nguy6n Thi H6ng Thim

301.425.849.27s 263.606.31 r.28 r

Thcii Nguydrt, ngc)v l2 tltortg t,)l rt,im ),t19

cOxc rY co PHAN co KHf PHo \-t\

I

t

lCtit tlruy€t ninh tir lrung l0 ttAn tang 36 ld bp phdn \rc. p thdnh ctia Bao cuo tii chinh ndy.)

7



cONG TY cO PHAN co KHi PHO YEN

Dia chi: Phucrng B6i Bdng - pli6 y6n - Thei Nguy'€n

BAo cAo rAt cniNu
Cho nant tdi ch{nh tciit thuc ngdy 3 t/12/2018

:t
:l
:t
=r:t
:I

Maus6B02-DN
nAo cAo KEr euA Ho+r

Cho trurn tii chinh kit tlni,

DQ\G KINH DOANH
'rtgot'31/12/2018

NIE

SO

Thuy6t
nrinh

Eon vitinh: VND

Nlm 2018 NIm 2017

8

q

I t)

.-
l3

l-l

15

16

t7

r8

=r
=r
:I
ET

ET

Fr
ts
hr
Er
Fr
tr
Lf,tIt
htt
hIt
h
hIt
ht
I

1

2

.1

-1

5

6

7

Chi ti6u

Doanh thu bdn hing vi cung cflp dich vq

Cac khoAn giAm trir doanh flru

Doanh thu thuAn brin hhng vh cung c6p dich vu

(r0:01-02)
GiA vdn hdng b6n

Lg'i nhufn gQp v6 bfn hing vh cung c6p dlch vq

(20=10-1 l)
Doanh thu hoat dQng tdi chinh

Chi phi tdi chinh

Trong clo: Chi phi 15i vay

Chi phi b6n hdng

C)ri phi quAn ly doanh nghiOp

Loi nhuAn tlruAn ti'hoqt ilQng kinh tloanh

i 3 0:2 0-1 2 I -22)-(24+25)\

l.-u nltii,. kliac

f ,.: ri,r khac

Loi nhuin kh{c (.10= 3l-32)

T6ng loi nhuin t<6 todn tru6'c thuiS

(50:30+40)

Chi phi thue thu nhip doarrh nghiQp hiQn hdnh

Chi phi thud thu nhap doanh nghiQp hoSn lai

Loi nhufln sau thu6 thu nh6p doanh nghiQp

(60=50-51-52)

Lii co'b6n tr6n cd phitiu

Ngu'di l0p bi6u

NguyQn Thi Hiing Thim

01

02

10

11

20

2l

22

23

25

26

30

31

32

40

50

51

52

60

70

vI.1.

Yt.2.

VI.3.

VI.4.

VI.5.

VI.B.

VI.8.

VI.6.

Y1.7.

vI.10.

vl.l t.

869.952.593.295

2.024.333.334

867.928.259.961

768.527.157.456

99.401.102.505

668.8s9.466

2.580.058.756

2.397.243.645

t2.289.906.711

51.190.283.421

21.409.713.083

t.192.919.806

204.434.784

988.485.022

28.398.198.105

5.746.839.62r

22.651.358.484

685.067.572.180

3.19r.704.789

681.87s.867.391

589.9t2.467.760

91.963.399.631

418.546,989

3.251.225.931

3.1:5.I9-1.:-i ;

10.i-16. -Cl-.o'-tl

_il.-{9_1 01 i Sli,r

26.29r.001.263

883.053.736

7t4.264.264

168.789.472

26.459.190.135

5.560.838.590

20.898.952.1.45

4.825.665.230,30

Thtii lVgu1,€n, ngdl' l2 thattg 02 tnyt )t.ti9

CONG TY Co PHAN CO KHi PHO \.t\

Nguy6n ThiH0ng Thim

(Cdc thul;€t ntiuh lir trung l0 d€n trang 36 lti b0 phdn hop thimh cria Bao cdo tdi chinh ndy.)



cONc ry co puAN co rsi pso y0x
Dia chi: Phuong Bdi Bdng - phO y6n - Thdi Nguy€n

nAo cAo rAI csiNu
Clro ndm tdi ch{nh k€t thilc ngdy jt/12/2018
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nAo cAo LL*L cHUIEN TIEN TT,

(Theo phrong phap rrrcc riep)
'',,:Clrc tfin toi cltt'ttlt ket tlni, rtg,i.v 3 l/ I 2/201B

IIe Thuv6t
x .,s0 mrnlt

u6us5B03-DN

NIm 2018

Don vitinh: VND

Nim 2017

807.63s.37 4.296 682.403.272.384

Chi ti6u

I. Lu'u chuy6n tidn til ho4t dQng kinh tloanh
1. Ti6n thu tu biin hdng, cung c0p dich vg vd cloanh thu 01

khirc

l. Ti6n chi trd cho ngudi cung c6p hdng h6a vd dich vp

i. Ti0n chi trd cho nguoi lao dQng
. -.1+. I lelr lal vav da tra

5. ThuC thu nhap doanh nghiQp c16 nQp

6. Tidn thu kh6c tu hoqt dQng kinl doanh

1. Ti6n chi kh6c cho hoat ddng kinh cloanh

Lu'u chuydrt fiin thudn fii'lnut tlQng kinlt tlounlt

It. Lu'u chuy6n fiAn ti'hoqt ilQng tIAu tu'

I Tidn chi d6 r-n,.,a s8n, x0y dlrng TSCD vd cic tdi sdn

di\i han khdc

I Ti.in thu tu thanh ly, nhuong b6n TSCD vd c6c tdi sdn

;.rr hrn khac

: T.::r tl:Lr lai cho vay, .6 tirc vd loi nhudn rluoc chia

Lru .ltut'irt tiin thuAn ti,hogt ctQng ildu fir
ll I Luu chur 6n ti6n tir hogt {IQng tii chinh
. Tr:';r 11,'.r r; phit hi\nh c6 phi6u, nhin vdn g6p cira chu

S'' i:ii;
:. Tien thu tu di r ar

,1 . Tiin tra p1r gOc r av

-+. Co tuc. lcri nhudn r]a tra cho chu srr hiru
; ,:Lult clruy?tt ti0n tltuAn fi' ltoqlt dQng tdi cltirtlt

Luu chu1,6n tidn thuAn trong kj, (50:20+30+40)

Ti6n vir tuo'ng du'o'ng ti6n dAu k}
Anh hLLdng cia thay t5i t1i gia nOi Coai quy r16i ngoai t0

Ti6n vi tu'o'ng du'o'ng ti6n cu6i ki (70 :50+60+61)

Ngudi l$p bi6u t(6 to6n truring

Nguy6n TIri [I6ng Thirn Nguy6n Thi H6ng Thfm

02

03

04

05

06

07

20

2t

22

27

30

3l

33

34

36

40

50

60

6t
'10

(s82.76r.47 s.697)

(136.998.157.842)

(2.383.191.324)

(6.633.818.548)

6.297.464.537

(44.987 .889.442)

40.168.305.980

(2s.443.632.7 67)

I .08 1.870.014

30.734.562

(24.331.028.191)

(408.043.40 6.371)

(118.7s1.988.906)

(2.16t.21s.403)
(3.829.790.428)

3.584.341 . 108

(4s.70t.624.962)

107.499.s87.122

llr 1q-1 RQ< <il)r

4.-+60.(100.r)aiO

48.333.-1-+3

(22.886.562,r07)

v.1

469.640.085.393

(48s.662.319.624)

(16.7 61.000.000)

(32.783.234.231)

(16.94s.e56.442)

36.430.9s0.639

( 10.901.80 r )

19.474.092.396

397.573.329.863

(453.899.801.s95)

(s.166.870.000)

(61.493.341.732)

23.119.683.583

13.310.651.328

61-i.-:S

36..t30.950.639

Tlrui h"guvert. rtgdr l2 tlilttg 0) n,irri )'t .' ',

CONG TY Co PHAN CO KHi PTlo yE\

Hn Th6 Dftng

(Ctic tltttvit ntirth tr)' trutrg l0 clett tt'utrg 36 lti b6 pliin ho. p thilfi ctia Bats ciro tcii chinh nay.)
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c0xc rY co puAN co xui pno y0N
Eia chi: Phuong B5i B0ng - ptr6 yen - ThAi Nguy6n

nAo CAO TAI CHINH
Cho ndrn tdi chinh k€t thilc ngdy 31/t 2/2018

Mius6Bog-DN
BAN THUYBT nrrNs nao cAo rAr cHiNH,:
tCtic thul'dt nrinh ndy ld nfit b6 phQn hqp thdnh vd cdn duoc doc dong tlrcti vrti bdo cqo tdi ch{nh kdm theo)

I. D{c tli6m ho4t tlQng cria doanh nghiOp

1. Hinh thri'c s6'hfi'u v6n

C6ng ty C6 phAn Co khi ptr6 y0n (sau cldy ggi tat ld "C6ng ty") ti6n thdn ld Nhd m6y Co khi Ph6 Y€n, tryc
thu6c Tdng Cdng ty M6y dQng h;c vd M6y n6ng nghi€p Vi0t Narn, dugc thdnh lflp theo Quy6t dinh s6 ZSg

QD/TCNSDT ngdy 2210511993 cta BQ truong B0 C6ng nghiep n{ng. Theo Quy6t dinh sO l3lzO}2lQE/BCN
ngiry 2510312002 cua BQ truong BQ Cdng nghiQp (nay ld BQ Cdng thuong) thi Nhd m6y Co khi Ph6 Y6n clusc

aOi t€n thdnh C6ng ty Co khi Ph6 Yen. Tir ngdy 1211212003 C0ng ty chinh thilc chuy6n thdnh C6ng ty CO phAn

Co khi phO y€n theo Quy6t dinh s6 2|5I2OO3|QE-BCN ngiry 121122003 cira BQ truong BQ COng nghiQp (nay

ld 86 C6ng thuong) vd hoat dQng tlieo GiAy chung nhfln ddng ki kinli cloanh lAn dAu sO 1ZO:OOO09S ngdy

011512004. Cdng ty co 09 lAn thay d6i Gi6y ddng ki kinh doanh.

Theo Gi6y ddng ky kinh doanh thay ddi lAn 9 ngdy l9l}5l2}l7 do S0 KE hoach vd DAu tu tinh Th6i Nguy0n cAp

thi V6n cli6u lQ cira C0ng ty ld: 37.000.000.000 ddng (Ba mu'cri bdy tj, d6ng chdn)

CO phi0u cua Cdng ty duoc ni6m y6t trdn thi trudng Upcom tai Sd Giao dich chung khodn Thanh pir6 Ua Xqi
voi md chung kloiur ld: F-BC.

2. Linh vuc kinh doanh

Cong tv hoat dOng trong lTnh v.uc sirn xuAt c6ng nghiQp, kinh doanh dich r.Lr vd thuolg mai.

i. \girnh nghd kinh doanh

- 5;r: ruat phu tun-e vd b0 phQn phg trg cho xc c6 CIQng co vi dQng co xe;

- Hoat dr\ne thi6t k0 chuyen dgng (thi6t ke phg ttng xe m6y, 6 t6, con 15n, bdng 16i);

- Ban phu tuns va cic b6 phdn phg trg cira 6 tO vd xe c6 dQng ccr kh6c;

- Bdn phu tuns r,a cdc b6 ph6n phu tro cta 6 t6, xe m6y;

- Bau buon rndv r.noc, thiet bi vd php tirng rnSy n6ng nghiQp;

- Bdn bu6n trav uroc, thiOt bi vd phtl ttng m6y khric (b6n buOn m6y m6c, thi6t bi vd phg tirng rn6y khai kho6ng,
xdy dung);

:.- San xuit sdn phAm kl6c bdng kim lo4i chua duoc phAn vdo dAu (sin xu6t vong bi, dgng cg cim tay);

- Sdn xuit thiCt bi do ludng, ki6m tra, dinh hudng vd dieu khi€n (cAn dia, cAn trco);
i. .^- Sdu xuAt dong co, tua bin (tn)'ddng co m6y bay, 6 t6, m0 t6 vd xe m6y);

- San xuAt m6y born, m5y ndn, vdi vd van kh6c; Sdn xu6t dpng cq cAm tay chay bing rn6 to hodc khi nen:
t,- Sau xuit m6y c6ng cr,r vh rn6y t4o hinh kirn loai;

- Ren, dfip, 6p vd c6n kim loai; luy6n bdt him loai;
,.- Lap dat nrAy nr6c vd thi6t bi c6ng nghiQp (mdy ndng nghiQp, m6y k6o, 6 td);

- San xuAt bi, b6nh rdng, hOp s6, c6c bQ phQn di6u khi0n vd truydn chuy6n dQng; San x.,6t c6c cAu kiQn kim loqi:-
- Xu6t nhdp khAu c6c rnit hing c0ng ty kinh doanh./.

Tru so C6ng ty: Phuo'ng Bdi B0ng - ph6 yCn - Th6i Nguy6n.

4. Chu ki,sin xu6t. kinh doanh thdng thu'dtg

Chu k! sin xuAt, kir:h doanh thdng thuo'ng cua C6ng ty dugc thuc hiQn trong thoi gian kh6ng qud 12 th6ng.

,l5. CAU trric doanh nghiOp

C6ng ty co clon vi truc thuQc kh6ng c6 tu c6ch ph6p nhAn, hpch todn phu thuQc ld Chi nhanh tai thdnh pnO UO

Chi Minh, clia chi tai Nhd sO 19 d.rcrng 36 phuong Binh Tri Ddng B, qu4n Binh TAn, Thdnh ptrO HO Chi Minh,
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cONc ry cO puAN co rni pnO y0N
Dia chi: Phuong Bdi B0ng - pnO yOr, - Th6i Nguy6n

rAo cAo rAt cniNs
Cho ndm tdi chinh k* thuc ngdy 3l/12/2018

Miu sii B 09 - DN
gAN THUvET MINII nAo cAo rar cuiNrt (ti6p theot

,,1
1C,ic thul'6t titrh ndy ld nfit b6 phdn htrp thdnh vd cdn chrqc doc ,long thdi voi bdo cdo tdi chinh kdm theo)

6. Thuy6t minh vd khi nlng so sfnh th6ng tin tr6n 86o c6o tiri chinh

C6c thOng tin, dff' liQu, sO liQu tuong fng trong B5o c6o tdi chinh cira COng ty cho ndrn tdi chinh kOt thric ngdy

3lll2l2}l1 dugc trinh bdy ld c6c thOng tin, dt'liQu, s6 liQu mang tinh so s6nh.

IL Ky kO to6n, don vi tiijn t0 sfr'dgng trong k6 torin

1. Ki'kti toin

Kj.ke todn n[m cira C6ng ty theo ndm duong lich, bit dAu tu ngdy 01/01 vd k6t thric vdo ngity 3ll12 hdng n[m,

2. Do'n vi tiiln tO sfi'dgng trong t<6 to6n

Don vi tiOn t0 su'dung trong k6 to6n ld d6ng ViQt Nam ("VND"), h4ch to6n theo nguyen tic gi6 g5c, phir hqp

vdi ChuAn muc k6 to6n, ch6 dO k€ to6n doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c quy dinh phSp lf c6 li6n quan d6n viQc

l6p vd trinh bdy 86o c5o tdi chinh.

IIl. ChuAn rnq'c vh ChO dO t<6 tofn 6p dgng

1. Chu6n mg'c vi Cht6 iIO k6 toin 6p dqng

C6ng ty 6p tliurg c6c ChuAn mr,rc k6 to6n ViQt Nam, Ch6 d0 k6 to6n doanh nghiQp ban hdnh theo Thtlng tr,r ..i
:OOIZOI4ITT-BTC ngity 22ll2l2Ol4 cuaBQ Tei chinh hu6ng din Chil dd k6 to6n Doanl nghiip va Tht-rng tu s.i

5-1 i0I61TT-BTC rryity 2110312016 cia Bq Tni chinh sua a5i, UO sung mQt tO aid, cua Thong ru sti

lr")i.l 101-+'TT-BTC.

l. Tur 6n b6 r'd vi6c tuin thfr ChuAn rng'c k6 to6n vil Ch6 dO k6 toin

Batr cao tai cirinh cua C6ng ty duoc lpp vd trinh bdy dim b6o tu6n thir yOu c6u cua c6c ChuAn muc k6 to6n Vi0t
\am va Che dq kd to6n doanh nghiQp ViQt Nam hiQn hdnh vd c6c quy dinh ph6p lf c6 1i6n quan d6n vi6c 14p vd

trinh ba1'Bdo c6o tdi chinh.

IV. Ttim tit cdc chinh s6ch k6 to6n chfr y6u

l. COng cg tiri chinh

Glti nhQn ban tlitt

Tiri san tdi chinlt: T.3i ngdy ghi nli0n ban dAu, tdi sAn tdi chinh duoc ghi nhQn theo gi6 g6c c6ng c6c chi phi

giao dich co lien quan trgc tiep d6n viQc mua sirn tii s6n tdi chinh d6. Tii sin tdi chintr cua C6ng ty'bao gorn
.;.

ticn, clc khodn tuo'ng duo'ng ti€n, c6c khoAn phdi thu kh6ch hdng, phdi thu kh6c, cdc khoiur k), qu!', cdc khoan

dAu tu tii chirill vd c6c c6ng cq tdi chinh ph6i sinh.

C6ng no titi chinh: Tai ngdy ghi nhpn ban dAu, c0ng nrr tdi chinh dugc ghi nhQn theo gia goc cong cdc chi phi

giao dich c6 1i6n quan truc ti€p d6n viQc ph6t hdnh cdng nq tdi chinh d6. Cdng no tdi chinh cia Cong t1' barr
I

sotrt cic khoan ph.li trA nguoi b6n, phdi trA kl"r6c, c5c khoAn chi phi phii tr6, c6c khodn ng thu6 tdi chinh. cac

khoin vay vd c6ng cu tii chinh ph6i sinh.

Dinh gid lgi sau Mn ghi rtlrQn ban diu

Hi€n tai. chua c<i cluy dinh ve aa,rn gi6 lpi c6ng cq tdi chinh sau ghi nhqn ban dAu.

2. Cfc logi ti gi6 trOi Aoai 6p dgng trong k6 todrr

., -) t

Ty gia de quy ddi c6c giao dfch ph6t sinli trong kjr bing ngopi t0 ld ti gi6 giao dich vdi Ngdn hdng Thuong mpi

tai tho'i di6rn ph6t sinh.

II
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cONc rY co puAN co r<Hi pu6 ytN
Dia chi: Phuo*ng Bii Bdng - Phd YOn - Th6i Nguy6n

nAo cAo rAr cniuu
Cho ndm tdi chinh kit thuc ngdy 3l/12/2018

MAus5B09-DN
BAN THUYET MINH nAo cAo rAr csiNr (ti€p theol
(Cac thuy1t ntinh ndy ld mQt bQ phQn hgp thitnh vd cdn dagc dqc d6ng thoi t,rti bdo cdo tr)i chinh kdm theo)

Tj' gi6 khi d6nh gi6 lpi c6c khoAn mpc tiOn t0 c6 giSc ngoqi tQ tpi thoi di0m lQp 86o c6o tdi chin ld tj' gi6 c6ng bd

cua Ngin hing Thuong rn4i noi md tdi khoirn ngoai tC d6 tai thdi di6m ph6t sinh, Trong d6:

- Tj,gi6 d6r:h gi6 lai c6c khoin mpc c6 gdc ngoqi tQ tlugc phAn lo4i 1d tdi s6n td tj'gi6 mua viro cria Ngdn hdng

Thuong mpi noi m0 tdi khoin ngopi tQ d6 tAi thdi diiim lpp b6o c6o tdi chinh.

- Tj, gi6 c16nh gi6 lai c6c khotn mpc c6 gdc ngo4i tQ dugc phAn lopi ld ng phii trn li ty gi6 b6n ra cira NgAn hdng

Thuong mai noi md tdi khoin ngoai tQ d6 t?i thoi di6ni lQp b6o c6o tdi chinh.

3. Nguy6n tic ghi rrhfln cfc ktro6n tidn

Ti6n ld chi tiCu tdng hgp phdn 5nh toin bQ s6 ti6n hiQn c6 cira doanh nghiQp tpi thoi dii5m b6o c6o, gdm ti0n mpt

tai qu! cira doanh nghi€p, ti6n gu'i ng6n hdng khOng k! hqn, vdng tidn t0 vd tiOn dang chuy6n, dugc ghi nhfln vd

l6p b6o c5o theo ddng ViQt Nam (VND), pliir h-o-p vdi quy dinh tai Luflt K6 to6n sO SAlZOtSfQHl3 ngdy

2)llll2015 c6 hiQu lpc thi hdnh kO ttl ngdy 0ll}1,l20l7.

4. Nguy0n tic k6 todn cric khoin tIAu tu'tdri chinh

Diu tu'vdo cilng cqt v6n cfia dmt vi khtic
^;.DAu tu viro cdng cu v6n ciia don vi kh6c phin 6nh c6c khodn dAu tu cdng cp vdu nhung Cdng tv khong co qur.in

ki6rn so6t, d6ng ki6m so6t ho{c c6 dnh hu6rrg d6ng k6 OOi vOi b6n clugc dAu tu.

Cdc khoAn diu tu vdo cdng 
"u 

v6, cira don vi kh6c dugc ghi nhfln ban dAu theo gi6 gdc, bao g6m gi6 niua hoac
i.^

kht an gtip r,6n cdng c6c chi phi trgc ti6p li0n cluan cl€n ho4t dQng cl6u tu. Cd tuc vir lgi nhuQn cua c6c ki truoc

khi khoan dAu tu dugc mua duoc hach to6n giAm gi6 trf cria chinli khoiur dAu tu d6. CO tuc vd lgi nhu6n cia c6c

ki sau khi khodn dAu tu duo. c mua duo. c ghi nhQn doanh thu. C0 tuc dugc nhQn bing c6 phi6u chi dugc theo ddi
:., luors co phiiu tang thenr. kJr6ug ghi nhin gid tri c6 phi6u nhdn <Iugc.

Tai ngar' 3l l2l7}l8, Cdng ty chua xem x6t trich l6p dg phong t6n thdt ddu tu vdo dcrn vi kh6c.

5. Nguy6n tic kO tofn ng'phrii thu

C6c khoAn nr: phdi thu duo-c trinh bdy theo gi6 tri ghi s6 trt'di c6c khoin dq phong ph6i thu kh6 ddi.

Vi6c phAn loai c6c khodn phrii thu duoc thuc hi€n theo nguyCn t6c sau:

- PhAi thu cua kh6ch hdng phAn 6nh c6c khoin ph6i thu mang tinh ch6t thuong mai phSt sinh ttl giao dich c6 tinh
chAt mua - b6n gi['a COng ty vd ngudi mua ld don vi rlQc lAp vdi Cdng ty.

- Phai thu kh6c phari 5nh c6c khoiLn phii thu kliOng c6 tinh thuong rn4i, kirOng li6n quan c16n giao dich rnua -

b6n.

Dtr phong phrii thu kh6 doi cluoc lAp cho tu'ng khoin no phdi thu kh6 doi cdn cu viro tudi no qua hqn cu& Car-

khodn ncv hodc du ki6n rnuc tdn th6t c6 thii x6y ra do chir no kh6 c6 khi ndng thanh todn vi bi thanh lj', phd sdn

hay c6c kho khan tuong tu.
., : , .

Tang, gidm so du dU phong no ph6i thu kh6 ddi cAn ph6i trich lQp tpi ngdy kh6a sd lAp b6o c6o tdi chinh dugc
ghi nhAn vAo chi phi cluin ly doanh nghi0p.

6. Nguy6n tic ghi nhin hing tdn kho

Hdng t6n kho <luoc x6c <linh tr6n co so gi6 thAp hon gita gi6 goc vd gi6 tri thuin c6 th6 thirc hiQn dugc. Gi6 g6c

hdng tdn kho bao gdm chi phi mua, chi phi ctr6 Uien vd c6c chi phi lien quan truc ti6p kh6c ph6t sinh (n5u c6) dE
,:

c6 dugc hdng ton kho 6 dia <Ii€m vd trang th6i hien tai.
E]
EI
Er
ir
t

t2



I
F
F
EII
tr
Er
Er
:I
:I
=Iil
:I
=lI
=I

c0Nc'ry cO psAN co r<ui pno ytill
Eia chi: Phutrng B6i B6ng - ptrO yOn - Thrli Nguy6n

rAo cAo:r.q'I cn[NH
Cho ndnt tdi chinh k€t ttilc ngdy 3 t /l 2/20 I I

Mdu sii B 09 - DN
sAN rHuyBr urNn nAo cAo rAr cnixH (i€p theol
(Cac thult€t minh nri1, lti nfit b6 phdn http thdnh vd cdn dtroc ctgc dong rhoi toi bdo cdo tdi chinh kdnt theo)

Gi6 tri thuAn c6 th6 thuc hi6n duoc ld gi6 b6n udc tinh cua hdng tdn kho trong kj, sin xu6t, kinh doanh binh
thudng tru clii phi u6c tinh dC hodn tlidnh vd chi phi udc tinh cAn thi6t cho viQc tiOu thu chring

Gi6 tri hdng t6n kho dugc tinh theo phuong ph6p binh quAn gia q.,y6n theo quy vd dugc hpch to6n theo phuong
phdp k€ khai thuong xuy6n.

Phuong ph6p lQp du phong gi6m gi6 hdng t6n kho: Dg phdng gi6rn gi6 hdng tOn kho dugc lflp cho tung rn{t
hAng t6n kho c6 gi6 g6c l6n hon giStri thuAn c6 th6 thgc hiQn dugc. T[ng, gi6m si5 du dg phdng gi6rn gi6 hdng
tr3n kho cdn phdi trich l6p tai ngdy k6t thric n6m tdi chinh duoc ghi nhan vdo gi6 v5n hdng b6n.

7. Nguy0n tic ghi nhQn vi phuung phdp kh6u hao TSCE

7.1 Nguy0n tic ghi nh$n vh phu'o'ng phdp kh6u hao TSCD hfi'u hinlr
, t -. . , -l'dr san cd dtuh hfr'u liinh cluoc ghi nliin theo nguy6n gi6, duoc phin Snh tr€n Bdng cin tl6i k6 to6n theo c6c chi

ti6u nguy6n gi6, hao mdn lulk6"vi gi6 tricdn lqi.

Vi€c ghi nhdn Tdi sAn cd tlinh hfl'u hinh vi Kh6u hao tdi sin cO aini, thlrc hiQn theo Chu6n muc k6 to6n Yi6t
Narn sd 03 - Tdi shn cO clinh hftu hinh, Th0ng tu s6 20012014/TT-BTC ngdy 2211212014 cua Bo Tdi chinh
hucrng d6n ch6 d6 k6 to6n doanh nghi6p, Th6ng tt 45l20l3lTT - BTC ngdy 251042013 huong din ch€ dQ qudn
ly, su dung vd trich kh6u hao tdi s6n cO Ainn vd Th6ng tu 14712016/TT-BTC ngdy 13/10i2016 r'6 sua doi. bo
sung m6t tO aiC,, cira Thdng tu sO 4512013/TT-BTC vd Th6ng tu sO Z8/ZOt7ITT-BTC ngd1, 12,Q.1,2017 r€ sua
Joi. bo sung m6t sO OlOu cira Th6ng tu sO +5/2013/TT-BTC vd Th6ng ta s6 Alt20l6lTT-BTC cua Bo Tiri
c1:inh.

=f \-iur.1tt gia tAi san cO clinh hffu hinh mua s8m bao gdrn gi6 mua (tru c6c khodn chitit ttriu thucrng mai ho{c

=I 
::.rm sia t" cac khodn thu6 vd c6c chi phi li0n quan tryc ti6p d6n vi6c dua tdi s6n vdo tr4ng th6i sin sdng sir dgng.

il ilil';':':fl#ffiixt tTrt"'#r'r,HJ:x,'f#ffi:'n'bao 
96,r sia thdnh trruc t6 cira tdi san c6 dinh hiru

il Cac chi phi phat sitth sau ghi nh6n ban dAu TSCD h['u hinh duo. c ghi tdng nguy6n gi6 ctra tdi s6n khi c6c chi phi

il lt;:H.JTxJil:ii1i,iTl;:Ii:il:J:x1;ilT,'il",Ti,""1,'-,,:,; 
*5t sin'1r kh.,g thoi m6n duqc di6u dQn

il Cdng ty 6p dung phuong ph6p khnu hao duolg th8ng d6i vdi tdi sin c6 dinh hfru liinli. KC to6n TSCD hfru hinh
duoc uhdtt loai theo nhom tdi s6n c6 cung tinh ch6t vd rnuc dich sil dgng trong hoat dQng s6n xu6t kinh doanh

=I cua Cong,, g'a,rl

il Loai trii sim cd elinh Tlwi gian kltdu truo (nant.1

il Nhd cta vAt ki6n trric 05-15
M6y rnoc, fti€t bi 06 - 10

il ehuong ti0n vdn tii, thi6t bi truyBn clSn 06 - 10

il Thi0t bi, dung cu quin ly 05 - 10

Tdi s6n hhhc 04 -Z5il
7.2 Nguy6n tic ghi nhfln vir phucrng phip kh6u hao TSCD v0 hintril Tii sAtr c0 clinh v6 hinh duoc ghi nh6n theo nguydn gi6, duoc ph6n 6nh tr0n Bing cdn ddi k6 to6n theo c6c chi

=f 
ti6u nguy6n gi6, hao mon lu! k6 vd gi6 tri con lai.

=r
il
=I
:l
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cONc ry cO puAN co xHf pso ytx
Eia chi: Phuong Bii B6ng - Phd YCn - Th6i Nguy6n

sAo cAo rAI cufxu
Clrc ndm tdi chinh kdt thilc ngdy 3 t /t 2/201 I

Mflu sii B 09 - DN
BAN THUyfr MINH sAo cAo rAr cHiNH (ti€p theo.)

(Cdc thuy€t n'tinh nr)y ld tn6t b6 phQn hqp thdnh vd cdn dagc t19c tlong thoi t'oi bao cdo tdi chfnh k,im theo)

ViQc ghi nhdn Tdi sin c6 dirilr v6 hinh vd KI6u hao tdi san .d di,rl, thyc hiQn theo ChuAn muc k6 to6n ViQt Nam
tO O+ - Tdi sin cO ainn vO hinh, Th6ng tu sO 200i2014/TT-BTC ngity 2211212014 cuaBQ Tdi chinh hu6ng din
cnO A9 k0 to6n doanh nghiQp, Th0ng tu 45120131TT - BTC ngiry 25 th6ng 04 nim 2013 hudng d6n ch6 ilQ qu6n
ly, su dung vd trich kh6u hao tdi sdn cO Artt vd Th6ng tu 14712016/TT-BTC ngiry 1311012016 v0 sua dOi, bd

^ i ,.: '
surtg mdt s6 di6u cira Th6ng tu s6 45/2013/TT-BTC vd Tlidng tr 28l20l7ITT-BTC ngdy 1210412017 v€ sua d6i,
b6 sung m6t s6 diOu cua Th6ng tu s6 AS|ZO\3ITT-BTC vd Th6ng tu sO t+l|ZO16/TT-BTC cua BQ tdi cliinh.

Nguy0n gii tdi sin c6 dinl v0 hinh bao gOm todn bO c6c chi phi md Cdng ty phni b6 ra d6 c6 <lugc tdi sin c6

dirh tinh d6n thcvi di6r-n dua tdi sin 116 vdo trpng th6i sin sdng su dgng. Chi phi lien quan d6n tdi s6n cO dinh v0
liinh ph6t sinh sau ghi nhdn ban dAu dugc ghi nhdn ld chi phi sin xu6t, kinh doanh trong k! tru khi c6c chi phi

, i ,.;.
nay gan lidn voi ni6t tdi sin cd dinh v6 hinh cg th0 vd ldm ting lgi ich kinh t6 tu c6c tdi sdn niy.

Khi tei sdn c6 dinh duoc b6n thanh thanh ly, nguyOn gi6 vd gi6 tri hao mdn lfry kti dugc x6a s6 vd l6i, 16 ph6t
sinh do thanh ly duoc ghi nh6n vdo thu nhAp hay chi phi trong ndrn. t

" :. ,.Tai sdn co dinh vO hinh cira C6ng ty g6rn phdn mdm kC to6n.

Chi phi 1i0n quan <t6n c6c chuong trinh phAn mOm k6 toSn kh6ng phdi ld niQt b0 phqn gin ket vo1 phan cr.mg ct.',

1i6n quan ducvc v6n h6a. Nguy0n gi5 cira phAn rni,m kti toan ld todn b0 cdc chi phi md Cong t1' dd chi ra tinh d.in
, -.t .:thoi didnr pltAu m6m dtra viro sir dung. Phdn rn6nr kC to6n t1uo. c khdu hao theo phu<rng ph6p duong thang trrrr:i 5

n tt t t-t.

8. \gur 0n tic ghi nhfln chi phi x6y tlq'ng co'bf,n d6'dang

Li:: pfij rar dung co bin do dang cua Cdng ty ld chi phi sira chira nhd xuollg, xdy dirng nhd xuong vir mua sdm
il::it ct. tat san ducrc ghi uhAn theo gi6 g6c, tai thoi c1i6m c6 nghiQm thu, quy6t to6n ho{c khi chi phi thgc t6 phit
sir:h ctr dir dn hoa don, chiLng tir hqp ph6p.

9. Ngul'0n tic ghi nhAn vA phAn b6 cic khoin chi plri tri tru'ri'c

Chi phi trd trudc bao g6m chc chi phi thuc te da ph6t sinh nhung c6 li6n quan d6n k6t qud hoat cl6ng sin xuAt
kirrlr doanh cua nhidu k! k6 torin. Chi phi trii trudc bao g6m: ti6n thu0 dAt tra ti6n I lAn, chi phi thu€ nhd, clti Vl't1.*6;
bio hiem vr) c6c chi phi kh6c. .S0l;:-1:
COng cu dyng cu: C6c cdng cp dpng cu di dua vdo sir dgng duo-c phdn b6 vdo chi phi theo phuong phdp du&ig : ' ',1_

thing trong 12 thdng. '. r , , ,
,l

Chi phi thue tilrd, chi phi bao hi6m di <1uo. c trd tmdc, duoc phAn b6 vdo b6o c6o ket qua hoat ,J0ng kinh ,l.irnl: , i - I
theo phuong phhp cl-rong thdng tuong ri'ng vcri thdi gian trir tru.6o. I l-- _ -t\._
( lri phi ticrr tltuc tlat tra I lan cluoc phan bd vao chi phi thco plru'ong plrdp drrong lharrg dua truin rhoi grar:-r:ru., 

---
dit la 370 thang.

10. Nguy6n tic kC toin c6c khof,n ng'ph6i tri
No.'phdi trd ld c6c khoin phii thanh to6n cho nhd cung c6p vd iac AOI tugng kh6c. No phdi tri bao g6m c6c
khodn phdi tri nguo'i b6n v:i phdi tr6 kh6c. Ng phai tr6 khdng ghi nhAn th6p hon nghTa 4r ph6i thanh to6n.

Vrec phAn loai c6c khoin no phii tr6 duoc thuc hi0n theo nguydn tic sau:

- Phai trd nguoi b6n g6m c6c khodn phii tri mang tinh ch6t thuong mqi phSt sinh tu giao dich mua hdng h6a,
dich vu, tdi's6n vd nguoi b6n ld don vi dQc lfp vdi nguoi mua, g6,n cA cilc kho6n phii tri gifra cdng ty rng vlr
c6ng ty con.

L4
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cONc rY ctr puAN co r<ui pno vEiv
Eia chi: Phuong Bii Bdng - Ph6 YOn - Th6i Nguy6n

sAo cAo rAr cuiNn
Cho ndm tdi chinh kdt thilc ngdy 31/12/2018

MAu sri B 09 - DN
BAN TuuyBT MINIr nAo cAo rAl cniNg (ti6p ttteot
(Ctic thttl'\1 minh nc)y ld nfit b6 lthQn lurp thdnh t,t) cdn tlroc tloc Ll6ttg thrti toi bcio cdo rdi chinh kdm theo)

- Phii tri kh6c gdn-r c6c khoin plidi trA kh6ng co tinh thuong mai, kh6ng 1i6n cluan dtin giao dich rnua, b6n, cung
c5p hdng li6a dich vu.

C6c khoin phai tri dugc thco d6i chi ti0t theo tung d6i tuolg vd kj,hqn ph6i tr6.

11. Nguy6n tic ghi nhfn vay vi no. thuO tii chinh

Cac khoan vay vd no thu6 tdi chinh duoc ghi nhfln tr0n co sd cbc phi6u thu, chirng tu ng6n hdng, c6c kh6 uoc vd
cdc ho.'p cl6ng vay.

C6c khoin vay duoc theo d6i theo tung d6i tuong, k! hpn, nguyen tQ.

12. Nguy6n tic ghi nhin vi v6n h6a cric khoin chi phi tli vay

Chi phi di vay bao gdrn 16i tidn vay vi circ chi phi khdc ph6t sinh li6n quan tr-uc ti6p d6n c6c kho6n vay.

13. Nguy6n tic ghi nh$n chi phi phii tri
Chi phi phdi trd ctra COng ty bao g6m c6c khodn trich tru'6'c chi phi ldi vay phdi trA, phai tra ti6n tai nan Ia.',

d6ng, thu<rtrg s6ng ki6n cho c6n bQ c6ng nhAn vi6n, kho6n trich c6ng t6c phi, v6 cAu duong....la cdc chr phr rhuc
t0 rld ph6t sinh trong kj, b5o c6o nhung chua chi trA do chua c6 h6a do'n ho{c chua du ho so. tai 1i0u ke t,-.an.

duoc glti trhAn vio ohi phi sin xu0t, kinh <loanh cira kj,b6o c6o. Chi phi ldi vay phdi tra duoc xic drnh cin ;u
rir.-o hoTr ddng vay.

I {. \gur 6n tic vd phu'ong phdp ghi nh$n cf c khoin dq'phdng phii tri
Chi phi si'a chfi'ct, bio du.dttg tdi stin cii ainn dinh kjt

\';ric trich truoc chi phi sua chta, bAo dudng tdi san c6 ainn theo dinh kj,cluqc c5n cu vdo k6 hoqch sila chta,
bat-r duirng tar san c6 dinh. Neu chi phi sua chta, bdo du0ng tdi sdn cO Otntr thUc t6 cao hon sii da trich thi phAn
chinh l,-rch duo-c hach to6u todn b0 vdo chi phi hoic phdn U6 ain vdo chi phi trong thoi gian 12 thing. N6u chi
plti stra chua. bao dud'ng tdi sin cO ctinh thuc t6 nh6 hon s6 da trich thi phAn ch6nh lOch duoc hpch toSn giirn
clrr pl1i.

15. Nguy6n tic ghi nhfn tloanh thu chua thg'c hiQn

Doanh thu chua thuc hiOn ld s6 ti6n cira kh6ch hdng dd tri tru6c cl.ro mQt hodc nhiOu kj,k6 toSn vd cho thue tdi
sdn; duoc ghi nhin trOn cd so ho. p cl6ng thu€ tii sdn, chilng tu nhdn tidn, h6a dryn.

Phuong ph6p phdn bo cloanh thu chua thuc hi€n: PhAn bd ddu trong ndm theo thoi han quy dinh tren hgp d,,\ng
thue tdi sin.

16. Quf phdt tri6n khoa hgc c6ng ngh6

Qu! phht tri6n khoa hoc vd cdng nghO cluoc thdnh ldp nhirn tao ngu6n tdi cliinh dAu tu cho hoat dQng khoa hoc
vd cdng nghO c[ra C6ng ty riltu sau:

- Cdp kinh phi de thuc hi6n c6c cI€ tdi, dq 6n khoa hgc vd cOng nghO.

- H5 tro ph6t triOn khoa hoc cdng ngh6.

17. Ngul'0rr tic ghi nh$n v5n chii sri' hfr,u

Von gt-rp ctiir ch[r scr hii'u duoc ghi nhAn thco s6 v6n thuc te da gOp cira cdc cO d0ng.

Lo-i nirufn sau thu0 thu nhfp doanh nghiQp duoc phdn phOi cho c6c c0 d6ng sau khi de trich lgp c6c qu! theo
Ei0u 10 cira C6ng ty ciing nhu c6c quy dinh cira ph6p ludt vd dd <luoc Epi h6i c16ng c6 AOng thdnjclua.

=-...: )
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cONc rY co pnAN co rui puo y0x
Dia chi: Phuong Bdi B0ng - pnO y6n - Th6i Nguy€n

sAo cAo rar cniNu
Cho ndm tdi chinh k& thic ngdy 3 l/12/2018

ru6u s6 B 09 - DN
sAN rHuyBT MINH gAo cAo ral csiNH (ti€p theo)
(Cac thuylt minh ndy ld m6t bQ phQn hnp thdnh vd cdn duoc dgc ding thdi voi bdo cao tdi chinh kim theo)

Loi nhudn sau thu6 chua phAn ptrOi ta sd l,yi ilruan tir hoat dQng cira doanh nghiQp sau khi trir chi phi thu6
TNDN cta nim nay vd c6c khoin di6u chinh do 6p dgng nOl tO ttray AOi ctrinl s6ch k6 to6n vd,cli€u chinh trOi tO
sai s6t trong y6u cria c6c ndm tm6c.

Vi0c phAn ptrOi tqi nhuAn cho c6c cd dOrg dugc cdn nhic tl€n c6c khoin rrgc phi tiOn tQ nim trong lgi nhufln
sau thue chua ph6n ptrOi cO tnO anl hudng clrSn ludng ti6n vd khi nSng chi trd c,5 tfc rfiu l6i do cl6nh giS lpi tii
sau maug di g6p v6n, ldi do cl6nh gi|lai c6c khoin muc ti6n tQ, cbc cOng cp tdi chinh ld cilc khoAn mpc phi ti6n
tC kirdc.

Cd tric duoc ghi nhfln ld nq ph6i trd khi dugc Epi hQi d6ng cO d0ng ph6 duyQt.

18. Nguy0n tic vd phuo'ng phip ghi nh$n doanh thu, thu nh$p

Doanh thu cira C6ng ty bao g6m doanh thu b6n nguy€n vAt 1i6u, doanh thu b6n hdng h6a, sAn phArn co khi (vong
bi, con 15n, b6t phudc, hdng k6t c6u vd c6c sin phAm co klii kh6c), doanh thu cho thu€ lai d6t va doanh thu tu
ti6n gu'i ngAn hdng.

Dosnh thu bdn hdng hda, thdnh phdnt

Doanh thu b6n hdng h6a, thdnh phAm duoc ghi nhfln khi ddng thoi th6a rnSn t6t cd ndm (5) di6u kiqn sau:

- C6ng ty c1.1 chuy6n giao phAn ldn rui ro vd loi ich gin liOn v6i quydn so hiru sdn plidnr hoic.hang hoa chtr
nguoi urua:

- Cting t1' kh6ng cor nAtn gifr' quydn qu6n ly hdng h6a nhu nguoi sd hfru hdng hoa hoflc quydn ki€m sodt hirng
h.ia:

- Dtlatrh thu ducrc x6c dintr tuong dOi chic chin; Khi hop cl6ng qui dinl nguoi mua dugc quy6n trd lqi sdn
phani. hang hoa tld mua theo nhtng di6u kiQn cu th6, doanh thu chi clugc ghi nhfln khi nhfr'ng diAu kQn cu th6 d6
khong con ton tai vd nguoi mua kh6ng dugc quyOn tri 14i sin ph6m, hdng h6a (trt' trucrng ho. p kh6ch hdng c6
qu1'6n tra lai hdng hoa du6i hinh thuc aoi tal ac t6y hdng h6a, dich vu kh6c).

- c6ng ty dd thu duoc hodc sE thu duoc loi ich kinh t6 tu giab dich b6n hdng; vd

- X6c diuh dugc chi phi li6n cluan d6n giao dich b6n hdng.

Doanh thu utttg chp dlch vy

Doanh thu cua giao dich ,d 
"rrrg 

c6p dich vq dugc ghi nhdn khi ket clui cta giao dich do duoc xiic dinh mQt
c6ch ddng tin cfy. Truong hgp giao dich v0 cung cAp dich ru 1i0n quan d6n nhi6u ky thi doanh thu duo.'c ghi
rthdn trong kj' theo k6t qua phAn cdng viec di hodn thdnh tpi ngdy khoa sd 16p bao c6o tii chinl cua kj' da,. ier
qudL cira giao dich 

"rug "Ap 
dich vu duoc x6c dinh khi thda mdn t6t ca bdn (a) dieu ki6n sau:

- Doanh thu duo-c x6c.dinh tuong O6i ctric chfn; Khi hcr-p dOng qui rlinh nguoi mua duoc quydn tra lai dich ru
dfr mua theo nlirng diOu kien cp th6, doanh thu chi duoc ghi nhQn khi nhfr'ng didu ki6n., th"do khong con ron
tai vd nguo'i mua ldrOng dugc quydn tr6 lai dich r,.u rtd cung c6p;

- C6 kha ndng thu duo-c loi ich kinh tC til giao dich cung c6p dich.w d6;

- X6c dinh duo'c phAn cdng vi6c dd hodn thdnh tai ngdy kh6a sO tip b6o c6o tdi chinh; vd

- X6c dinh duoc chi phi ptrSt sinh cho giao dich vd chi phi de hodn thdnl giao <lich cung cip dich l.u d6.

Dourrh tttu tiin lfri

Ti6n ldi ciu.-c ghi nhdn tr6n co sd d6n tich, drro.'c rac drnh tren s6 du c5c tdi khoin ti6n gui vd l6i suAt thuc t6
tung kj'.
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cONc lv cO puAN co rui pnO vtN
Dia chi: Phuong Bdi Bdng - ptr6 yOn - Th6i Nguy6n

BAO CAO TAI CHINH
Cho ndm tdi chinh ki* thilc ngdy 3t/12/2018

rrtau s6 B 09 - DN
BAN THUvET MrNlr rAo cAo rAr cnixr (i€p ttteo)
(Ctic thul,/t ntinh nc)y lci nfit bQ phdn h;tp thdnh vd cdn dupc clpc tl6ng rhoi t rti bao cao tdi chinh kim theo)

19. Nguy6n tic t<6 tofln chi phi t]ri chfnh

Chi phi tdi chiriir cluoc ghi nhfn trong 86o c5o k0t qu6 hoat d6ng kinli doanh ld tdng chi plii tii chinh ph6t sinh

tror.rg k1|, kh6ng bu tri' v6i doanh thu lioat dQng tdi chinh, bao gOm chi phi 15i vay, ch€nh lech ti gi6...

20. C{c nguyOn tic vi phu'ong ph6p k6 tofn kh6c

20.1 Cdc nghia vg vilthu6

Thui Gid tr! gia tdng (GTGT)

C0ng tv ap dung vi0c k0 khai, tinh thue GTGT theo hudng clAn cira 1u0t thu5 hiOn hdnli vdi mtrc thu6 su6t thu6
GTGT 0% c16i vdi c6c 16 hdng xu6t khAu, lO% ddi vdi c6c 16 hdng hdng kh5c.

ThuA fiu nhQp tlounh nghiQp

Thu5 thu nhpp cloanh nghiOp tne hien tting gid tri cua sO thu0 ph6i trir hiQn tai.

56 thu6 phAi trA hiOn tai dugc tinh dua tr€n thu nhdp chiu thu0 troug n[m. Thu nhqp chiu thui khac r oi lt :

nltudu thuAn duoc trinh bdy tr6n 116o c6o k6t qui hoqt ddng kinh cloanh vi thu nh4p chiu thue kheins hrt rJi:t
cac khoan thu nhdp hay chi phi tinh thu6 hodc dugc khAu trir trong c6c n5m kh6c (bao gdm ca 16 nrang saug. :r:i
c6) r'a ngodi ra kh6ng bao gOm c6c chi ti6u kh6ng chiu thu5 hoirc khong du'oc HrAu tru.

C.,rt! n dp dung mirc thu6 su6t thu6 thu nhdp doanh nghi0p ld20% tr6n lqi nhudn chiu thuc.

', .;c t,tc drnh thue Thu nhdp doanh nghiOp cira C0ng ty cdn cri veio c6c quy dinh hiOn hdnh ve thu6. Tuy nhicn,
r,.:ir:: .iur dinh nriy thay d6i thco tirng thoi kj,vd vi6c x6c <linh sau ctng vd thu6 Thu nlap doanh nghiQp tuy
t.,u.,. '..itr kulr qua ki6nt tra c[ra co c]uan thu6 co thArn cluy6n.

Thu0 khit

Cac lt,ai thu0. phi khac doanh nghiQp thuc hiOn k6 ldai vd nQp cho co quan thu5 dia phu<rng theo c6c 1u0t thu6
hicn hanh tai Viit Naur.

Thdng tin bd sung cho c6c khoin muc trinh biy trong Bring cfln A6i t6 toan

Tidn vi c6c khoin tu'o'ng tlu'o'ng ti6n

3U1212018

vND

0y01t2018

\-\D
Ti6n

-.;I lelt tilut

Ti0n giii trgAn hiing

Ti0n gui VND

Tidn grii USD

Ti0n gui EURO

Ti6n gui JPY
t

C0ng

19.474.092.396 36..130.950.6_19

588.5 I 5.000 33 1.7:2.800

18.88s.577.396 36.099.177.839

11.905.657.938 28.r19.044.s24

6.812.315.066 7.8t7.094.882

18.947 .062 t9.617.sgs

148.657.330 143.360.838

11

t9.474.092.396 36.430.950.639



' v vyyy yyyltIlruIlrIIIg g gg ta III I I g I g g II I
co\c r\ co pHAN(oKHi pHOyEN BAocAorArcHiNH
Dia chi: Phuong Bii B6ng-Ph6 Ydn -Thdi Nguyen Lho nnn di chinh kit th cngqvjl/l2/2ltI

BAN THUvET MINH sAo cAo rar cnixu (ti€p theo)
(Cac thqtOi tttinh nc).1, la mot bo phan hctp thiinh vd cin duoc joc clott14 tfii't t'iri lti. t'itrt ttit t'ltittlt ktnt theo)

3Ut2/20t8

Miu sii B 09 - DN

Dryn vi tinh: VND
0u0u20L8

2. Cic khoin tliu tu tii chinh

Diu tu'gdp vin vdo tton vi khtic

Cdng ty C6 phAn Du lich Thric Da

c0ng

Gi6 g6c Dr; phdng Gi6 gdc Du phdng

149.822.302 t49.822.302

149.822.302 L49.822.302

(*) Cing tr ctua nh\n d*qc Bdo ctio tdi chinh cho ndm tdi chinh kiit thic ngay 31/12/2018 cia C6ng ty Cd phin Du llch Thac Da, khorin diu u nay khdng xdc dlnh
duqc gii tri hqp lj do kh6ng c6 gid giao dich.

Iri



c0Nc ry cO puAN co rui puo yEn
Dia chi: Phuong I35i B6ng - Ph6 YCn - Thrii Nguy0n

gAo cAO TAI CHINH
Cho ndm tdi chinh kAt thuc ngdy 31/12/2018

Miu sif B 09 - DN
BAN THUy0r trrNn nAo cAo rAr cHiNH fti6p ttteo)
(Cac thtq,€t minh nity lti mQt bp phQn hcrp tlu)nh vd cin tluoc ttoc cl6ng thdi r,Oi bdo cao tdi chinh kdm tlteo)

3. Phii thu cria khich hing

3UL2t20t8

VND

01i0ri2018

VND

Gi{ tri Dq'phdng Gi6 tri DU'phdng

a) )'gin hgn

Cong tv Honda Vi0t Nam

Hanu'a Co., Ltd Japan

C6ng ty TNHH MTV Brogo
Vi0t Nam

Cdc d6i tugng kh6c

c0ng

32.688.453.831

l4.B5l .957 .506

1t.574.161.106

34.372.938.433 576.837.070

30.802.223.733

12.252.602.028

3.692.128.000

26.927.027.022 21 1.849.685

93.487.510.876 576.837.070 73.673.980.783 211.8.{9.685

t

I
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Fr
Fr
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ET
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b) Phdi tltu cfta klirch ltiing lii cdc bAn fiAn quun:

T16 tru'd'c cho ngu'dt bfn

u1 .\'gtirt lrurt

Cong tr T\HH itlTV ccr khi 83

SHA\GHAI XINZHONG INDUSTRY CO.,LTD

Cong tr,C6 phAn Ung dung c6ng nghO CTM

C6ng tl,TNHH VJCO

Cnc d6i tucrng

c0ng

Chi tidt trinh bdy tqi thtry,Ot rninh s6 't:lll.)

3y1212018

VND

67 t.779.680

652.101.108

223.64L000

5.262.400.000

t.546.473.140

01i01, l0t8
\-ND

1.341.285.000

1.884.328.520

h) Tri tru'6'c cho nguili bitt lii cic bAn fiAn quan: Chi tt€t trinh bdy tai thuyet minh so t4ll.2

Phrii thu klr{c

8.356.394.928 3.22s.613.520

0110 1/2018

VND

rr'

\
3utzt20tB

VND

Gi6 tri Du phdrlg Gi6 tri Dg'phdng

Ngdn hgrr

Tam ung

Phai thu kh6c

C0ng

195.200.000

644.492.680

232.200.000

243.649.5t9

839.692.680

l9

475.849.519



cONc rY co pnAN co rcli pn6 v0x
Eia chi: Phuong Bdi Bdng - phO yen - ThAi Nguy6n

BAO CAO TAI CHINH
Cho ndrn tdi chlnh kdt thtic ngdy 3 I /l 2/201 8

MAus5Bog-DN
BAN THUynr urNs nAo cAo rAr csiNr (ti€p theo)
(Ctic thuyit minh nt)y lci m6t b6 phQn hop thdnh vd cin dtrqc d7c d6ng thdi voi bao cdo tdi chlnh k,im theo)

6. No x6u

3utzt20t8
VND

01/01/2018
VNI)

Gi6 g6c
Gi6 tri c6 th6

thu hdi Gif g6c
Gi6 tr! c6 th6

thu hdi

Tdng gi6 tri cic khorin phf,i thu, cho vay qu6
h4n thanh toin ho[c chua qud h4n nhung kh6
c6 khi nlng thu hdi, chua trich lf,p dg.phdng

Phdi thu kltdch ltdng

Cdng ty TNHH MTV m5y
kco vd m6y n6ng nghiQp

Vd Vdn Hirng

Trd tru'dc clto ngu'd'i bdn

C6ng ty CP Co khi dfc vd
Thuoug rnai Hung Thinh

C0ng

i. Hing t6n kho

766.910.100 230.073.030

40.000.000

631.628.850

74.s36.768

442.t40.195

52. 1 75.738

806.910.100 230.073.030 706.165.618 494.315.933

:l
=t
EI
Er
:r
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:r
il
il
!r
il
Er
:f
:r
il
:f
:r
:r
il
il
il
=rI
=r:f
=f
il
=f
il
:f

=f
il
il,
=f

3ln2t20t8
VND

01/0u2018
VND

Gi6 g6c DU'phdng Gi6 g6c DU phdng

Nguy6n lieu, vdt lieu

Cdng cu, dung cp

Chi phi sAn xuAt kinh doanh
do-- dang

Thdnh phAm

Hdng gu'i b6n

c0ng

Trong ndm, C6ng ty dd hodn
2017: 8.019.444 VND).

Tii s6n do dang dii h4n

s3.579.162.7 58

2.t2s.1s4.826

l 1.489.910.391

24.722.835.094

754.783.522

3.t76.263.03t

I .010. 132.853

33.208.224.793

2.994.871.220

10.188.133.810

23.994.863.101

927.463.229

6.857.1 14.976

1.445.',|14.968

4

92.67t.846.591 4.186.395.884 71.313.556.159 8.302.829.9.r.r

nhap dU phong gi6nr gi6 hing tdn kho v6i s6 tidn ld 4.116.434.060 VND (Narn

3U12t2018

VND

0u0U2018

VND

Chi pli xiy clqrng co bdrt dd dang ddi hgtt

Sua chta 16n TSCD

c0ng

45.4t2.000

20

45.412.000.



coxc ry co pnAN co rui pnO y0N
Dia chi: Phuong Bdi B0ng - phO y6n - Th6i Nguy0n

sAo cAo rAr cniNu
Cho ndru tdi chinh kiit thtic ngdy 3l/12/2018

:l
:I
:I
=I
=tI
=I
I
=I:I
il
=I
=t
I
=I:I
il
il
il
il
il
il
I
I
=r
=rI
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il
il
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BAN THUYET MINH nAO CAo TAI CHINH (ti€p theo)
(Cac thuyit nrinh ndy td mdt bQ phQn hctp thdnh vd c'dn drgc ,loc tlitrg tfu)i voi bao cao tdi chinh kdru theo)

9. TIng, gi6rn Tii sin c6 dinh v6 hinh

PhAn m6m
tti to6n

Miu sii B 09 - DN

Don vf tinh: VND

c0ngKhoin muc

Ngul'On gi6

56 ttu ngiy 01/01/2018

Thanh ly nhuong b6n

Sli Ou ngiy 31/1212018

Gi6 tri hao mdn luf li6

56 Ou ngiy 01/01/2018

Si5 Ou' trgiry 3lll2l2018

Gi6 tri cdn I4i

Tai ngir'01/01/2018

Tai rrgar'3lll2l20l8

- \Jr).:n gra TSCD cu6i ndm dd ldrAu hao h6t nhung vdn cdn su dgng:

10. Chi phf tri tru'6'c

n) Ngin hgn

Chi phi thu6 nhd

Chi phi mua bfro hi6m tdi s6n

b) Dii hgrt

Ti0n thu6 d6t tra I lAn (*)

Piri bao ldnh hop ddng c1i0n

C'ong

168.000.000 vND

168.000.000

168.000.000

r68.000.000

168.000.000

31.n2t20t8
VND

168.000.000

168.000.000

168.000.000

168.000.000

01/01/2018

VND

68.892.91s

8.876.400

60.016.5 r 5

9.773.193.800

9 .7 t9.785.6t I

53.408.189

67.688.042

61.688.042

il

/

67.688.042

( * ) Thco thong b6o thuC dAt s6 ruqOtTB-CT cua cuc thuC Th6i Nluy6n ngity 0710612017 - th0ng b6o v0 clon gi6
thue dAt cua Cdng ty CP Cokhi PhO Yen vdi di€n tich thu0 ld 36.314 nr2, don gi6 thu6 zg3.OO0 d6ng/m2, thoi
han su dung ld 30 ndm l0 th6ng (den het ngdy 07 th6ng 03 n1m2047).

9.842.086.7ls

21



' I I lr t l, tr g I I u lr tt lt u u g lt g I g I t I lt I u r g r g g u u u
CONG TY C6 PHAN CO KHi PTIO YEN

Dia chi: Phucrng Bdi Bong - Pho Yen - Thai Nguy6n

eAo cAo TAI CHINH
,, ',:('lr,t tritttr titi tltitrlt kt;t thic ngay 3l/12/2018

sAx ruuriET MrNH sAo cAo rAr cnixn (ti€p theo)
(Cdc thuy€t minh niry tci m6t b6 phdn ho.p thatth vti cin duoc dpc ding thdi vtii bdo ,'ti,t ttii t'ltinh kim theo)

Xl. TIng, gi6m tiri sin c6 ilinh hiru hinh

Nhh cfra, Miy m6c,
v4t ki6n trric thi6t bi

Chi ti6u Phuong tiQn

vin tii
Thi€t bi,

drlng cg quin ltf

1.332.188.121

1.332.188.121

Tii sin
cii ainn mric

1.143.478.800

1.143.478.800

Mius6B09-DN

Don vi tinh: VND

C0ng

316.774.808.836

28.rzs.693.988

141.239.091

(r0 791.536.846)

334.256.20s.069

Nguydn gid

56 au ngiy 01/01/2018

Mua trong ndm

DAu tu XDCB hodn thdnh

Thanh ly, nhugng bdn

S5 au ngiy 3111212018

Gid tr! hao min lu! ki
S6 au ngny 01/01/2018

Kh6u hao trong ndm

Thanh ly, nhuong b6n

Sii au ngdy 3lll2l20l8

Gid tri cdn lgi

T4i ngiry 0ll0ll20l8

f,4i ngiry 3711212018

63.960.711.826

4.895.288.061

t41.239.091

69.003.238.978

33.724.134.0t8

3.059.048.542

36.783.182.560

234.164.455.559

2t.074.587.145

( 10.791.536.846)

244.447.106.458

181.761.895.360

30.929.90i.009

(10.791.s36.846)

24L900.26s.s23

16.t74.374.530

2.155.818.182

18.330.192.7t2

30.236.577.808 52.402.160.199 2.096.268.734

32.220.056.418 42.546.840.935 2.1)03.372.002

14.078.105.796

ll348.7t4.914

15.426.820.7t0

1.176.577.643

82.653.456

t.259.231.099

155.610.478

72.957.022

1.143.478.800

1.143.478.800

231.884.191.6t7

35.420.323.921

(r0.791.536.846)

256.s\2.978.692

- 84.890.617.219

- 77.743.226.377

te.ss6.s92.732 wD)-Gidtricdnlqicu6ik|,ctia TSCDhftuhinhctingdAth|chiip,cd*cdddmbdocac'khoitt r,,,r,..i.J.9797-17.23I ltND(taingdy3l/12/2017ld
-Nguy€ngidTSCDctfiindmdukhiuhttohetnhtrngvdncdnsidung;170.7t9.914.69-ll,'Nl)(tt,ti tutriv'.il/t2/2017td160.g90.113.g40WD)

:,, , 
"/'' / r 1 1 11 \\ 

- 
'

z<,-- *r--!lr;,-.*

I,)'=-.j +:(\
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cONG ry cO PHAN co rilri pllo ytN
Dia chr. Phuong Bii Bdng - ph6 y6n - Th6i Nguy0n

NAO CAO TAI CHINH
Cho ndm tdi chinh kit thtic ngdy 3 t /1 2/201 I

Mfiu sii B 09 - DN

B.{\ THUYET MINH nAO CAO TAI CHiNH (tiiip theo)
, C,i, rhtt) et nrinh nciy ld m6t b6 phQn ho.'p thdnh vd cin tlao.'c dpc ding thdi voi bcio cdo tt)i chinh kdm theo)

12. Ph:ii tri ngudi bin

3ut2l20l8
\TND

01/01/2018

VND

Giri tri S0 c6 khfl ning
tr6 no

56 c6 khi ning
tri nq'

6.277.s62.20r

5.t24.07 5.386

5.645.740.066

6.299.133.-6(-)

_i1.9+1.919.-'-ii

Gi6 tri

u1 .\gin hqn

Ctrng t)' CP Thuong mpi
CITICOIVI

Cong ty TNHH Diu tu xu6t
nhip khAu Nam Vi€t
Corrg ty TNHH Thuong mqi

Ph[r An Thinh

C6ng ty CP Thuong mai, Tu
vAn vd XOy ctrJng Duc Minli
Cdc c16i tugng kh6c

t0.146.236.539 10.146.236.539

2.699.267.226 2.699.267.226

s.s69.738.067 s.s69.738.067

4.365.670.682 4.365.670.682

88.036.s02.963 88.036.502.963

6.277.562.201

5.t24.07 5.386

5.645.740.066

6.299.233.160

54.94r.919.'709

=t
I
=t
=r
I
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il
I

=ril
il
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=r:f
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=f
:r.

=r.
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Cdng

ht I'lrtii tri

\gu'o'i lnua

nguii biur ld cdc ltAn

trri tidn tru'6'c

110.817.415.477 110.817.415.477 78.288.531.122 78.288.5-11.1:l

IiAn quan: CH tiAt trinh bity tai thul'dt ntinh so VIIL2

ri.
3U12t2018

VND
0l/01/2018

VND

,\-garr ltutr

Chi nh6rilr Cong ty TNHH MTV Duy mO td

C6ng ty TNHH Daiwa Vi0t Nam
lrvatan i Matcrial s Corporatiou
('0rrg ty CP Virra Elcctric

C6ng ty TNHH KD Heat Technology Thrii Nguy0n
Dragon right enterprise lirnited Taiwan Branch (Hong Kong)
Cac c16i tuo-ng kh6c

c0ng

Thu6 vh c6c khoin phii nQp nhi nu'6'c

9.636.000

50.599.410

68.000.000

28.034.650

121.000.000

96.000.000

-\:136.170.001 i{1q
- JGT\
- :V tli
- ',,! a \

26 171 130 i tiA l

156.210.060 379.34-1..t31

14.

01/01/2018
56 phrii nQp

trong nim
56 de thu'c nOp

tronq nlm

Eon vi tinh: \ \D

3u12t2018

Phrii nQp

Thu0 GTGT dAu ra

Thud GTGT hzing nhdp khAu

a i. ,, ;r.

I lluc xuat nlrap knau
,l

ThuC thu nhAp doanh
nghiep (*)
ThuC thu nhQp c6 nh6n

3.433.818.548

t54.099.428

2.7 59.7 68.7 6l
2.894.906.634

1t9.292.044
5.77 4.3t3.77 |

1.723.773.260

2.759.768.761

2.894.906.634

119.292.044

6.633.818.548

1.781.s07.878

2.574.313.7;

96.364.8t0

23



cONc ry cO PHAN co xrri pu6 ytx
Dia chi: Phucrng tsdi Bdng - Ph6 YCn - Tli6i Nguy6n

gAO CAO TAI CHINH
Cho ndm tdi chinh k\t ttruc ngdy 3 t /l 2/20 t I

MIu sii B 09 - DN
BAN THUyrr urNn nAo cAo rAr cHiNle (ti€p theo)

r Cdc thuf it minh nciy ld ntQt bQ phdn hqp thLinh vd cdn tluo.'c dgc ding thdi t cri bdo cdo tdi chinh kOm theo)

966.344.057 10.846.331.898

- 136.889.008

53.200.000

rt.8t2.67 5.955

136.889.008

s3.200.000

Thud nhd d6t, ti6n thu6 dAt

C6c loai thu5 kh6c

Phi, le phi vd c6c kho6n phii
n6p kh6c

CQIrg

b1 Phai tltu

Thue GTGT dAu ra

c0ng

4.554.262.033 24.908.475.376 26.792.058.828 2.670.678.581

490.818.958 490.818.958
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490.8r8.9s8 490.818.9s8

(*) Trong tdng s6 thui5 TNDN phii n6p cira Cdng ty c6 27 .474.150 d6ng la sO ttru6 TNDN phii nQp theo biOn

bdn tlranh tra thu6 ngity 2111212018 cira cgc thu6 tinh Th6i Nguy€n,

15. Chi phi phiii tri
3ut2l20t8

YND
01 01 2018

\-\D
hgitn hgn

Chi phi khuy6n khich vuot doanh thu, thqc t6 chua dugc chi

Chi phi cong tdc phi vd vd c0u dudng, thuc t6 di ph6t sinh nliung
chua thanh to6n

Chi phi tai nan lao ddng ph6i tri
Lai vav phai trd

Chi phi phdi tra khac

C0ng

16. Phii tri kh6c

a) Ngin han

Kinh phi c0ng dodn

Bio hi6rn xd h6i

Bdo hi6rn y t6

C6c khoin phii trd, ph6i ndp kh6c.
-. :
l teu ofi cQ

Dodrr ph[ cong dodn

Thtte thtt nhap cii nhiin

Qtfi xoa doi giam nghdo, Qui khuy€n hoc Tdng C6ng ty

Cong ty Nichipure

Tong Cong ty Mdy dQng lqt'c vci May NOng nghi€p Vi(t Nam

Cac ctoi lu'ttng lchac

c0ng

b) Phdi trti kltdc ld cdc bAn fiAn quan:

10.200.455.592

73.673.000

26.767.284

235.969.023

-191."1-1.-[r{l

.11.161.000

t21.276.040

t2.714.963

t55.477.156

336.409.307 822.363.819

3ut2t20t8
VND

01/01i2018 I
VND

1.ss4.643.444

99.706,500

47.243.400

8.498.862.248

990.s 50.000

2.1 12.777.800

682.143.710

366.412.000

2.703.109.500

1.64i.869.238

1.492.052.1J.1

13..133.960

9.91s.436.660

571.075.000

1.9s5.791.800

501.253.710

3 18.43 2.000

5.916.5 5 5.5 56

652.328.594

Chi tiiit trinh bdy tai thttyil minh sd VIII.2

24

tt.420.923.064



cOxc rv cO ruax co xui pno ytx
Eia chi: Phuong Bdi Bdng - Ph6 VOn - Th6i Nguydn

nAO CaO TAI CH1NH
Cho ndm tc)i chinh k& thirc ngdy 3l/12/2018

EI
ET
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BAN THUyrr iumn sAo cAo rAr cHiNrt (tiiip theo)
(Ctit' thut'\t minh nti1, lc) nfit b6 phqn lryp thdnh vd ctin du.qc dpc clitrg ttii t,oi bao cdo tdi chlnh kdm theo)

17. Du phdng phfri tri
31/t2t20t8

VND

il'gdn hgn

Chi phi sua chta TSCE dinh kj,

c0ng

18. Doanh thu chu'a thu'c hi6n

Miu sii B 09 - DN

0U0u2018

VND

6.423.987.790 8.638.735.490

6.423.987.790 8.638.735.490

3ut2t20t8
VND

01/01/2018

\/ND

Diti htut

Doanh thu nh6n truoc tidn cho thuO lai dnt

C0ng

19. Qui'phit tri6n khoa ht2c vd cdng ngh6

Sii tlAu nirn

Kh6u hao tdi

^A ^.i!o cuor rtaln

sin c6 ctinh

9.570.157.5s9 s.151.-<l_< +.f -

9.570.757.559 8.15{.i45.{-r-

Don vi tinh: \'ND

c0ngQuf ph6t tri6n
khoa hgc

cdng nghQ

Qu! phrit tri6n
khoa hgc vir c6ng

ngh$ il6 hinh
thirnh

tdri sin c6 Ointt

68.014.545 1.850.591.624

(32t.997 .s72)

1.918.606.169

(32t.997.572)

k;
,i dlj

l::fi

\4

\
68.014.545 1.528.594.052 1.596.608.597
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cONG TY co PHAN c() Krri pHo yrx
Dia chi: Phuong Bii B0ng - PhO Yen - ThAi Nguy€n

g
BAO CAO TAI CHINH

('lro rritrn tai chinh k€t thtic ngdy 3l/12/2018

Mius6B09-DN
BAN THUYTT runu sAo cAo TAr CHINH (ti€p theo)

':(Cac tltuyet ruinh nay ld ntot bo phutt hop thdnh vd can dttoc doc d6ng thot vcti btio t'titt ttii L'ltitrh ltint theo)

20. Vay vi no thu0 tii chinh
3yt2t20t8

\,T\-D

Trong nim
VND

0t/07/2018
\.ND

18.027.058.912

9.031.902.s17

7 .395.156.395

Sd c6 khi ning
tri nq

18.027.058.912

9.031.902.517

7 .395.156.395

465.3t6.702.193

330.211.142.62s

133.505.559.568

1.600.000.000

4.365.200.000

4.365.200.000

485.662.3t9.624

33t.5t5.4r5.523

t34.146.904.t01

20.000.000.000

38.372.616.343

t0.336.175.41s

8.036.500.928

20.000.000.000

56 c6 khi ning
tri no

38.372.676.343

10.336.r75.4t5

8.036.500.928

20.000.000.000

Gi6 tri Ting Gi6m Gi6 tri

a) Ngdn ltgn

Vay ngdn hgn

Ngdn hdng TMCP C6ng thuong ViQt Nam -

CN S6ng C6ng (1)

Ngdn hdng TMCP EAu u vd Ph6t tri6n
ViQt Nam - CN Nam Th6i Nguy€n (2)

T6ng C6ng ty M6y d6ng luc vd M6y n6ng
nghi€p ViQt Nam (3)

Vay ddi hqn itin hgn trd

Ngdn hdng TMCP Ddu tu vd PhAt tri6n
Vi€t Nam - CN Nam Th6i Nguy6n (4)

b) Ddi han

NgAn hdng TMCP DAu tu vd Ph6t tri6n
ViQt Nam - CN Nam Th6i Nguy€n (4)

c0ng

1.600.000.000

4.365.200.000

4.365.200.000

1.600.000.000

4.365.200.000

4.36s.200.000

22.392.258.912 22.392.258.912 469.681.902.193 485.662.319.624 38.372.676.343 38.372.676.343

(l) Hqp d6rg cho vay han mic s,5 0l/2018 - HDCVHM/NHCT222-CKPY rydy I I / l0/201 8. I{.. n muc tin dpng 5O.OO0.OO0.OOO dAng, thoi h4n duy tri h?n mric ld tu
ngdy I li 10/2018 diin bat Dgey I l/10/2019. Muc dich vay la da bd sung v6n luu dQng phuc vy sin xuit kirlr doanh cua Cdog ty. Ini suAt cho vay Ii ldi suit duqc Bhi
trtu timg giiy nlan nq. Lei su6t cho vay tei thdi di6m k, hqp d6ng lli 5,8%/nnm rip dung clrrr k! hirn rlin 3 th:iag vn 6%/ndm cho kj, hall diin 5 thtug (di6i voi \l,ID) ve

3%/Dam cbo hi hao d6n I theng. 3,3q./nim cho lc! han d6u 3 (h6trg vi' 1,5% cho ki h r rtirr 5 rhing ldrii v6i USD) \,4 chi c6 gili Ei cho bj, ttul lai d;u tiCD d(ii voi
Dhtdg ktroed giei ngatr phit sinh tni ngriy k! hqp d,ang. KioeD vay duo. c ddm bdo biDg cic hqry rtaDg th6 ch6p tai stu ki kiit gita C6ng ty va Ngan hang TMCP C6dg
thuory ViCt Nam - CN S6ng C6ng.

l,rlr\ )d)
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cONc rY cO PHAN co t<lri puo ytN
Dia chi: Phuong Bdi BOng - pliO yOn - ThAi Nguy6n

nAo cAo TAI CHiNH
Cho ndrn tdi ch{nh kdt thtic ngdy 3t/12/201B

MAus6Bog-DN
BAN THUynr nrrNn sAo cAo TAr cHiNre (ti€p theo)
(Cac thul,€t minh nciy ld nfit b6 phdn hcr. p thdnh t,d cin tfue'c dlc dong thdi voi bdo cdo tdi chinh kim theo)

(2) Hqp ddng hpn mirc tin dung s6 Oll2Ol8l46g346lHDTD ngdy 0210712018. Hpn rnuc tin dpng ld
50.000.000.000 ddng, thoi hpn c6p han rnuc d6n h6t ngdy 301612019. Mgc dich vay ld d6 b6 sung v6n luu dQng,

b6o l6nh vd m0 LlC. Ldi suAt cho vay dugc x6c dinh trong timg hqp d6ng tin dpng cg thti theo ch6 dO l6i sunt

cua Ngdn hdng theo tung thoi kj,. KhoAn vay dugc d6m b6o bing c6c hqp d0ng th6 ch6p tdi sin kj'k6t gita
Cdng ty vd Ngin hdng TMCP Ddu tu vd Ph6t trii5n ViQt Nam - CN Nam Th6i Nguy6n.

(3) Khodn ,ray ng6n han T6ng COng ty M6y dQng lqc vd M6y ndng nghiQp Vipt Nam theo Gi6y nhfln ng s5

01 2010 ngdy 1710612010, lai su6t vd thoi h4n vay dugc quy dinh theo tt'ng kh6 u6c nhfln ng. tai thoi diOm

,1 1 12, 201 8, C6ng ty dd thanh to6n hi5t no g6c vd l6i.

(.1) Hqp d6ng hen mt'c tin dpng sd O2l2OtBl46g346iHETD ngdy 15/08/2018. Thdi hpn vay ld 48 th6ng. Muc
dich vay ld d6 thanh to6n tidn dg 6n d6y truy6n mp k6rn nhtng n6ng. L6i suAt cho vay trong h4n: cO dinh
9o/olndntrong 2 ndrn dAu (<tugc 5p dung tdi ngdy l5lOBl2O2O) sau d6 5p dirng l6i su6t thA n6i bing lai ru6t hr,y
d0rig ti6t kiQm 24 th6ng tr6 sau + t6i thi€u 3ohlnFtrn, I6i suAt dugc di€u chinh 6 th6ng rnQt lAn vio ngdy 01/06 vd
01/12 hdng ndm. Khoin vay duoc dAm bao bing c6c hqp d6ng thO ch6p tdi sin kf kCt giira C6ng ty vd Ngdn
hdng TMCP Diu tu vd Ph5t tri6n ViQt Nam - CN Nam ThSi Nguydn.

c) Vay cdc b1n fiAn quan: Chi ti6t trinJr biy tai thuy0t minh sd VIIL2

21. \/iin chri s6'hfr'u

2 L l Bang AAi cniau biin ilLrtg cfiu viin chit s0 hfiu

Chi ti6u
Lgi nhufn
sau thu6

chu'a ph0n phtii

17.846.243.173

20.898.952.145

(11.100.000.000)

(604.000.000)

27.041.195.318

22.6s1.358.484

79.896.599

(1 1.100.000.000)

(5.134.000.000)

33.538.450.401

(*) Theo bi6n bin thanh tra thuO ngdy 21ll2l20l} cira cqc thud tinh Th6i Nguyen.

21.2 Chi tiit v1n ttiu tu'ctis chfi sti'hii.u

Sd du t4i ngiry 0ll0ll20l7
Ldi trong ndrn tru6'c

Chia c6 tuc

Trich ldp qu!
S6 Ou'tqi ngdry 3lll2l20l7
Lii trong ndrn nay

Tdng kh6c(*)

Chia c6 tuc

Trich lAp qu!
Sd Ou't4i ngiry 3lll2l20l8

Viin g6p cfia
chfi sO hfi'u

Eon vi rinh: I-\-D

cOng

54.846.243.173

20.898.9s2.145

(11.100.000.000)

(604.000.000)

64.041.195.318

22.651.358.484

79.896.599

(11.100.000.000)

(s.134.000.000)

70.538..t50.401

37.000.000.000

37.000.000.000

37.000.000.000

3ul2/2018

VND

01/01/2018

VND

T6ng C6ng ty M6y tl6ng luc vd M6y ndng nghidp Vi€t Nam

V6n gop cua d5i tuong kh6c

18.870.000.000

18.130.000.000

18.870.000.000

18. 130.000.000

Cdng

27

37.000.000.000 37.000.000.000



cONG TY co pHAN co r(Hi pH6 y0N
Dia chi: Phuong Bii B6ng - Phd ydn - ThAi Nguyen

nAo cAo rAt cHINI{
Cho ndm tdi chinh k€t thuc ngdy 3t/12/2018
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BAN THUynr mrNn sAo cAo TAI cHiNH (ti€p theo)
(Ctic thuy€t ntinh ndy k) n6t b6 phQn hop thdnh vd cdn du'gc dgc d6ng thd'i v6i bdo cao tdi chinh kdm theo)

21.3 Cric giao dich vi viitt vdi ctic chfi s0 hii'u vd phdn phiii cd tfi'c, chia lgi rthuQn

Nim 2018

VND

Mf,u sti B 09 - DN

NIm 2017

VND

\'6n df,u tu' cfra chri s6'hfi'u
r.: , -l\ ul) sop dau ltant

Yon gop tang trong ndrn
..:\ \)n gop granr trong rrdnr

\ ein gop cuoi ndrrr

Cd tri'c, lg'i nhufn tI6 chia

21.4 Cdphi6u

S6 lugng c6 phi6u ding ky phSt hdrilr

56 ltro-ng c6 phi6u dd b6n ra c6ng chirng
^) ,.,! , ;- Co phieu plfi th6ng

51i l11qrng c6 phi6u dang Itru hdrilr

-: ' .: ':- (-,t ltltictr plto tlrurrg

\lirili gid cd phi6u dang luu hdnh: 10.000 VND/c6 phi6u.

2 L5 CAc qui ctia cdng t1,

37.000.000.000

37.000.000.000

37.000.000.000

11.100.000.000

3Ut2t20t8
--_.._...----..-

CO phi6u

37.000.000.000

37.000.000.000

37.000.000.000

11.100.000.000

0u0u2018 r
Cd phi6u

Khoin muc 0t/01/201ri
TIng

trong nlln
Giflnr

trong nim

3.700.000

3.700.000

3.700.00t)

3.700.000

3.700.000

-l-li-r.l'1,- i-l

-r_ l_,.ir-', I

-r, i ,,i, 
_l

- [rU . [r(_H]

700.4(jtr

Eon vf tinh: VND

3ll12l20t8

Qu! dau tu ph6t tri6n 1.422.124.618 2.090.000.000 3.512.124.6t8

c0ng 1.422.124.618 2.090.000.000 3.s12.124.618

* Mtlc dlclt triclt lQp vci srt'dqtng cdc qu! ciia doanlt nghiQp

- Qry cliu tu phdt trien cira cloanh nghi0p clugc su dpng dd

chic\u sAu cua doanh nghiOp. Phir hop vri'i quy dinh tai didu

22. Cdc khoin mgc ngoii Bring cfln a6i t6 to6n

Itlgogi tQ c(tc logi

USD

EURO

JPY '

md sdn xudt, kiuh doanh hoqc dAu tu

3Utzt20t8 01/01/2018

m0 r6ng quy

lQ C6ng ty.

294.180,61

717,42

713.875,00

344.872,45

728,37

715.195,00

28
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cONc ry cO pHAx co r<ui pno yBn
Dia chi: Phucrng Bii Bdng - pnO y0r, - ThAi Nguy6n

BAo cAo rar cniNn
Cho ndm tdi chinh k1t thic ngdy 3l/12/2018

tu6u s6 B 09 - DN
sAx ruuyfr mrNn sAo cAo rar cniNr (ti6p theo)
(Ctic thuy€t nrtuh nt)1t ld nfit bQ phdn hop thdnh vii cdn duqc dpc ding thdi vo'i bao c(to tdi chinh kim theo)

VI. Th6ng tin b6 sung cho cfc khoin rngc trinh biy trong 86o c6o k6t qui hoat dOng kinh doanh

1. T6ng tloanh thu b{n hing vA cung c6p dich vq
NIm 2018

VND
Nim 2017

VND

u) Douttlt tlttr

Doarilr thu ban hdng

Dtranh tiru b6n thdnh phArn

Dtranh thu cung cdp ctich vu

Doanh thu kh6c

C0ng

b) Doanh thu tliii vdi cric b\n fiAn quan:

2. Cic khoin girim tril doanh thu

Chiet khAu thuong mai

Giarn 
-ei6 hdng bAn

Hang ban bi tla lai

C0ng

3. Gi6 v6n hirng brin

Gi6 vdn cua hdng h6a <16 b6n

Gi6 vdn cua thdnh phAm di b.{n

Du phong giim gi6 hdng tOn kho

Hodn nhip du phong gidrn gii lrAng t6n kho

Gia r,6n cua dich vu c15 cung c6p

c0ng

L Doanh thu hoat ilQng tli chinlr

Ldi ti6n giri, ti6n cho vay

Ldi ch6nh lQcir tj,gi6 ph6t sinh trong ndrn

Lai b6n hdng tr"d chAm, chi6t kh6u thanh todn

c0ng

t07 .378.160.531

7 s9.00s.70r.996

t.713.850.246

1.794.880.522

54.565.7 52.92t

628.081.824.t97

920.090.150

1.499.904.912

869.9s2.593.295 685.067.572.180

Chi ti€t trinh bdy tai thtty€t minh s6 VIII.2

NIm 2018

\.ND
\im 101-

\.\D

622.3t t.tt2
1.032,738.188

369.284.034

:_10.9-6. i c'j

2.0-11.5:6.500

4t9.202.125

2.024.333.334 3.19r.704.789

Nim 2018

VND
Nim 2017

VNDft_<'o.a

106.4s0.619.424

660.811.190.485

t.265.347 .547

54.570.445.049 ,5 1y
533.567.671.906 :'' :il

,:,-
1.099.5 t6.7 64 

" ',' ' '

i ii,iI
(8,019 -+1+)

682.811.185 ---;
768.521.157.456 589.9t2.467.760

Nim 2018

VND
Nim 2017

VND

30.734.s62

604.002.811

34.122.093

48.333.443

370.2t3.546

29

668.859.466 418.546.989



cONG TY co PHAN co KHi pHO yEN
Dia chi: Phuong Bdi B0ng - Ph6 y6n - Thrli Nguy6n

EAO CAO TAI CHINI{
Cho ndm tdi chinh k1t thuc ngdy 3 1/t 2/201 B

ttI
f,
hIttttft
F
tr
tr
ts
FF
i

Ft
il
t
=r
=I
il
il
I
=ril
il
il
il
il.
t

gAN rnuyor nnrNn sAo cAo rAr cHINH (ti€p theo)
(Cac thtty1t minh ndy k) nfit b6 phiin hqp thdnh vd cdn tluqc d7c ding thdi voi bao cdo tdi ch[nh kim theo)

5. Chi phi tii chinh
Nim 2018

VND

Lii ti6n vay

L6 chenh 10ch ty gi6

Ltl ch6nh lech ty gi6

C6ng

Thu nhffp khrlc

MiusdBog-DN

Nim 2017

VND

phSt sinh trong nim
do cl6nh gi6lai cu6i ndrr

2.397.243.645

t25.699.355

57.115.756

3.t26.t93.431

125.032.s03

2.580.058.756 3.251.225.934

6.

Nim 2018

VND

NIm 2017

VND

Thu nhAp

Thu nhdp

Cdng

tiL thanh ly, nhugng b6n TSCD

kh6c

982.4r1.150

210.508.056

830.916

:t:.s:(_l

578

30-l

1.192.919.806 883.053. --16

Chi phf kh{c

Chi phi phat, ldi chdm nQp

Xu 1j'c6ng nq

Chi phi khic

C0ng

8. Chi phf brin hing vi chi phi quin ly doanh nghiQp

t) Cic kltoiirt chi plt{ bin ltiing phrit sirth trong ndnt

Chi phi nhdn vien

Chi phi vat lieu, bao bi

Chi phi dung cu, dd ding
Chi phi khiu hao TSCD

Chi phi bang ti6n kh6c

b) Cdc kltoirrt chi phi qudn $ cloanh nghiQp phdt sinh trong ndm

Chi phi nhdn vi€n quan ly
Clii phi vAt lieu c1u6n ly
Chi phi d0 clung vin phong

Chi phi khAu hao TSCD

Thu€, phi u'a t9 pt i

Chi phi du phong

Nim 2018

VND

\inr l0l:
\-\D

5t.3r7 .951

203.837

152.912.990

499.697.123

1.509.125

213.0s8.016

204.434.784 714.264.264

Nim 2018

VND
NIm 2017

VND

I,, C\/ \':
.,_r\,

* -,1
i*.
\--t

.-\

12.289.906.711

5.466.047.919

909.963.9s3

36.001 . I 17

582.918.807

5.294.974.915

57.842.4s9.1s9

36.091.110.523

339.586.324

t.945.954.940

1.872.362.376

952.298.459

4t7 .163.123

10.346.707.603

4.602.163 8-17

635.050 E8tr

55.830.801

393.225.483

4.660.436.586

52.523.671.5 I 5

30.299 .67 | .3ls
479.81 1.8 l0

1 .665.7 56.355

2.6t2.546.544

B 18.025.141

221.047.593

30



cONc rv cO ruAx co rcrf puo ytx
Dia chi: Phurrng BEi Bdng - ph6 yOn - Th6i Nguy0n

n.A.o cAo rAI cHiNH
Cho ndru tdi ch{nh kdt thic ngdy 3 t/12/2018
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sAN rHuyfr vrrxu sAo cAo rlr cniNr (ti€p theo)
(Cac thuy€t minh nt))t lt) m6t b6 phQn t4tp thr)nh vit cin rltroc cloc tlong tht)'i vttt

Chi phi dioh vu rnua ngodi

Chi phi bing ti6n kh6c

c) Cdc khodtt ghi giiim chi phi qudn ly doanh nghiQp

Hodn nhAp chi phi dtr phong phdi tliu kh6 ddi

9. Chi phf sin xuAt, kinh doanh theo y6u t6

Cht phi nguyen 1i0u, vAt li6u

Chi phi nhin c6ng

Chi phi khAu hao tdi sin cO ctintr

Chi phi dich r.tr mua ngodi

Chi phi khic bing ti6n kh6c

C0ng

10. Chi phi thu6 thu nhgp doarrh nghiQp hiQn hirnh

Hoat rl6ng s:in xu6t kinh doanh thdng flru'd'ng

Tong ioi nhudn k6 to6n tru'6c thu5 thu nhAp doanh nghiQp

Chi phi kh6ng duoc trt ldii tinh thu6 thu nhAp cloanh nghi€p
Thu nhdp chiu thu6 thu nhflp doanh nghiQp

Thu0 suAt thu6 thu uhAp doarrh nghi0p

Chi phi thu6 thu nh0p doanh nghiQp tinh tr6n thu nhAp chiu thu6 n6rr
hi6n hdnh

Ho4t tlQng chuy6n nhu'g'ng bit tlQng s6n

Lo-i nhutn kO toen tru6'c thu6 thu nhQp doanh nghiQp

Thu nhdp tinh thu0 thu nhdp doanh nghiOp

Thu6 sudt thu5 thu nhAp doanh nghiQp

Chi phi thu0 thu nhAp doanh nghiQp tinh tr€n thu nh0p chiu thu6
hoat ddng chu1,6n nhuong bAt dQng sirn ndm hi6n hdnh

T6ng chi phi thu6 tlru nhQp doanh nghiCp hiQn hirnh

t1. Lfri co brin trOn c6 phiOu

Loi nhudn ke to6n sau tliuO thu nhdp doanli nghiQp
+ C6c khodn didu chinh tdng hodc gidni lo'i nhuAn kO to6n d6 x6c clinh
lo-i nhuAn hoac 15 phAn bO cho cd ddng so hfr'u c6 phi6u ph6 thOng:

Clac khoan diiu chinh tung

816.046.946.500 618.11t.91-.99-1

bdo cdo tdi ch{nh kdm theo)

51 1.586.144

15.712.397.270

52.17 5.738

Nim 2018

VND

MAus6Bog-DN

505.584.802

ls.92r.227.9ss

30.659.695

NIm 2017

VND

47 t.680.8s2.49s

t70.r89.970.402

35.027.810.845

20.355.692.5t2

118.792.620.216

333.419.380.378

142.902.427,668

29.294.369.409

17.866 -139.-l-9

9-l 6-+0.:-< I .(-i-< 9

NIm 2018

VND
\inr 2017

\.ND

28.398.198. r05

336.000.000

28.734.198.105

20%

5.746.839.621

20%

s.746.839.621

NIm 2018

VND

25.77 t.565.280

t.344.402.214

27 .tr5.967 .494

20%

5.423.193.499

:C If
,,., i
- ,i

=-1
688.225.4-s 5

lnu^ '
LWV\

I37.645.091

s.s60.838.590

NIm 2017

VND

22.65t.358.484 20.898.952.145

(3.299.243.6s3) (3.044.000.000)
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cONG TY cO pHAN co KHi pno ytN
Eia chi: Phudng Bdi Bdng - phO y0n - ThAi Nguy0n

nAo cAo rAI cI{iNH
Cho ndm tdi chinh k1t thuc ngdy 3l/12/2018

:r
Er
:r
:r
:I
il
:r
=I
il
EI
EI
il

Mflu sri B 09 - DN
eAx rnuyET MINH nAo cAo rAr cniNr (ti€p theo)
(Cac thuy€t ninh ndy ld nfit b6 phQn hop tht)nh vd cin duoc atoc tting thdi v6'i bdo cdo tiii chinh kdm theo)

Ctic khodn di€u chinh gidm
+ 56 trich qui khen thu.dng phtic lo'i
+ Circ lchotirt diiu chinh gidm lrhac

Loi nhuin hodc 16 phAn bO cho c6 cl6ng s0 hiru cd phi6u phd thdng

- Cd phieu phd thOng dang luu hdnh binh qu6n trong kj,
^:' Ldi co barr tren co phicu

| * ) Gie tri Qu! khcn thuong, phtic lgi cho nim tdi chinh kCt thric ngdy 3lll2l20l7 la s6 [0u thUc tii Cdng ty dd
trich thco Nghi quyet Eai hQi cl6ng c6 rtdng thudng ni6n ndrn 2018 sO OtIZOtANQ-EHDCE ngdy 1B th6ng 04
Irirrr l0l8 cua C6ng ty. Ty 16 trich Qu! khen thuong, phuc loi cho ndrn tdi chintr k6t thric ngdy 3lll2l20l9 duqc
C6ng ty gia dinh c6 ty 16 kh6ng d6i so v6i ndm tdi chinh ket thtc ngdy 3 lll2l20l7.
C6ng ty thuc hien diOu chinh h6i t6 chi ti€u Ldi cry bin tr0n c6 phi,5u do 6nh huong cria viOc di6u chinh lai s6

trich qu! khen thudng, phirc loi theo sd thgc t6 phAn ph6i thco Nghi Quy€t Dai hQi d6ng c6 ddng thuong ni6n
narn 2018 ngdy 1}l}4l20l8, cp th6 nhu sau:

Nim 2017

56 tru6'c tlidu chinh

VND

(3.299.243.65 3) (3.044.000.000)

(3.299.24i.6s3) (3.044.000.000)

t9.352.1 14.831 17.85 4.952.t45

3.700.000 3.700.000

5.230,30 4.825,66

Di6u chinh \inr 20ll
^:Sd sau di6u chinh

\.ND \\D

=r
=rt
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Lo-i nhuAn ke todn sau thu6 TNDN

Sri trich qu! khcn thudng, phric loi

Co phi6u ph6 thong dang luu hdnh binh qu6n
tror-e kj'
Lai co ban tren c6 phi6u

20.898.952.t45

872.392.717

3.700.000

5.412,59

2.11t.607 .223

:0.E9S.9_il. ^-i_i

3.0#.000.i.,0r1

3.700.000

4.825,66

NInt 2017

VND

- 
\'II. Thdng tin b6 sung cho cdc khoiin muc trinh biry trong 86o c6o luu chuy6n ti6n tQEI

Nim 2018

VND

l. C6c giao dich lihdng bnng tiOn rinh hu'6ng d6n 86o c6o luu chuy6n ti6n tQ trong tu,ong lai

LO cirdnh l6ch ty gi6 clo d6ntr giir lai khoin vay

2. Sii ti6n tli vay thq'c thu trong nim:

Tii:n thu tir di vay theo kh6 udc thdng thuong

3. S6 ti6n di thg'c trri g6c vay trong nim:

-.: | ,
i icn tra no'goc vay theo khC uric th6ng thuong

41.816.800

469.640.085.393

485.662.319.624

397 .573.329.863 -?
2

453.899.801.s95

:S
:u-"-*

'i, i
IL

u
-v

VIII. Nhfr'ng th6ng tin khic

l. Nhfr'ng su'kiQn ph:it sinh sau ngiy k6t thric kj,k6 to6n nim

Ban Gi6m ddc Cdng ty kh8ng dinh ring, theo nIAn dinh cua Ban Gi6m dOc, trOn c6c khia c4nl trgng y€u, khOng
c6 sy ki€n bAt thuorrg ndo xiy ra sau ngdy kho6 s6 k6 toan ldm inh hud:rg d6n tinh hinh tdi chinh vd hopt clQngt\
cira Cdng ty cdn thlet phai diOu chinh hodc trinh bdy tr6n 86o c6o tdi chinh cho n6m tdi chinh k6t thric ngdy
3Ut212018.
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coNG T'Y co pHAN co r(Hi puo ytN
Dia chi: Phu<rng Bii BOng - phO yOn - Th6i Nguy6n

BAO CAO TAI CI{INH
Clrc ndm tdi chinh kh fiic ngdy 31/12/2018ET
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uiu sii B 09 - DN
sAx ruuytr mrNu nAo cAo rar cuiN H (ti€p theo)
(Cat' tha,Ot ruinh nc)y k) n6t bd phdn hop tht)nh vti cin chro'c dpc rt6ng thd'i voi bao cdo tdi chinh lcOm theo)

2. Nghi6p vg vi s6 du'vri'i c6c bOn liOn quan

C6c ben 1i6n quan vdi COng ty bao gdm: C6c thdnh vi6n clu6n ly chir ch6t, cdc cd nhAn c6 1i6n quan vdi c6c
thdnh viOn quAn ly chu chdt vd c6c bdn li6n quan kh6c.

Dunlt sich cdc bAn fiAn quan

B0rr li0n quan M6i quan hO

Ting Con_u ty M6y rl6ng lqc vd M5y n6ng nghi0p Vi0t Nam
Cons n'T\HH MTV Co khi TrAn Hung Dao
Cins n TNHH MTV Dicsel S6ng C6ng
Coug n TNHH MTV M6y k6o vd M6y n6ng nghiQp

Cong ty TNHH MTV Ddng co vi Miiy n6ng nghiGp Mi6n Narn
Cdng ty C5 phAn VAt tu vd Thi6t bi todn b6
C6ng ty C6 phAn Phu tiing m5y s6 1

(*) Trong niim, COng ty dd cd cdc giao dich cltfi yiu sau vdi cdc bAn fiAn quan:

C6ng ty me

Cdng ty con cria Cdng ty mg

C0ng ty con c[ra C6ng ty m9

C0ng ty con cira Cdng ty mg

C0ng ty con cua C6ng ty me

C6ng ty con cua C6ng ty rne

C6ng ty con cua C6ng t,v me

Nirn 2018

\.ND
\inr llll-

\\D
,lIuu lttittg

Cring t),TNHH MTV Dicsel S0ng C6ng
Cting n,C6 phAn Var tu vd Thi6t bi todn b6
C6ng n'TNHH N{TV MAy k6o vd m6y N6ng nghiQp
Con-u n,C6 phAn Phu ttng mfy s0 I

Btin hdng

C6ng ty TNHH MTV Co khi TrAn Hung D4o
Cdng ty TNHH MTV Dicscl SOng C6ng
Cdng ty TNHH MTV M6y k6o vd M6y ndng nghiQp

C6ng ty TNHH MTV D0ng co vd M6y n0ng nghiep MiCn Nam
.-:ltoC t'uy dq lr0

T6ng C6ng ty M6y d0ng luc vd Mdy ndng nghiep Vi€t Nam

Tiii 1's1y phtit sirtlt

Tong C0ng ty M6y ddng iuc vd M6y ndng ngtri6p Vi0t Narn

(*) 56 tlu v6i cic bOn li6n quan

Cic hltoirrt phrii thu lehdch hdng

Cong ty TNHH MTV Co khi Trin Hung Eao
C6ng ty TNHH MTV M6y k6o vd M6y n6ng nghiQp

C6ng ty TNHH MTV DOng co vd M6y ndng nghi€p Mi6n Nam

Cdc khodrt phii trii

C6ng ty TNHH MTV Diesel S0ng C6ng
Cdng ty CO phAn Vdt tu vd Thi0t bi todn b0

21.674.081.615

8 450.489.013

12.894.195.602

329.400.000

5.274.425.940

360.2t9.238
4.859.956.702

26.650.000

27.600.000

20.000.000.000

20.000.000.000

840.312.02 s

840.312.02s

3ut2t20t8
VND

l8.l 18.638.J_1-1

10.67 E.;79.5 _1_1

7.343.3 s2.600

6s.000.000

31.506.300

5.528.878.3 16

523.708.249

4.797.132.567

168.437.500

39.600.000

1.013.888.889

1.013.888.889

01/01/2018

VND

983.046.030

r 86.820.930

796.225.t00

5.609.992.054

645.314.070

4.964.617.984

1.283.145.650

451.7 t5.550
B 16.910.100

14.s20.000

948.062.198

903.7 56.536

44.30s.662
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cONG Ty co pHAN co KHi pl-rO yEN
Eia chi: Phuong Bdi Bdng - Ph6 y6n - ThAi Nguy6n

uAo cAo rAr cuiNn
Cho ndm tdi chinh k€t thtic ngdy 3l/12/2018
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BAN THUvET MrNrr sAo cAo rAr cHiNH ftidp theo)
(Cac thq:€t minh ndlt ld n6t b6 phQn hop thdnh vci cin dup'c dr2c ding thd'i vo'i bao cao tdi chitir kint theo)

Cdc ltltodn vay

T6ng C6ng ty M6y clQng h,rc vd M6y n6ng nghi6p ViQt Nam

Liri voy phtii trd

Tdng Cong ty M6y <lQng lqc vd M6y ndng nghiOp Vi0t Nam

(-) Thu nhAp cua c6c thinh vi6n qufrn lf chri ch6t

Thu nhip cua cac thdnh vi6n quin ly chi chdt cluoc hudng trong nim nhu sau:

NIm 2018

VND

Thu nhAp cua cdc thdnli viOn qudn ly chir ch6t

Thu lao cua c5c thdnh vi6n H6i il6ng quin tri

c0ng

Mius6Bog-DN

20.000.000.000

20.000.000.000

25s.5 5 5.5 56

255.555.556

NIm 2017

VND

6.005.890.098

520.000.000

5 .603 . 8 t7 .486

552.000.000

3. Cdng cg tiri chinh

QuAn If nii ro viin

Cdn-e ty quAn ly ngudn vOn nhirn dim bao ring COng ty c6 thO vua ho4t dQng lien tuc rua toi da hoa loi ich cua
. I _^

cac co dong tlidng qua t6i uu h6a sd du ngu6n vdn vd c6ng no.

CAu trirc r'6n cua Corrg ty g6m c6 c6c khoan no thuin (bao g6rn c6c khodn vay nhu dA trinh bdy tpi Thuy0t mrnh
s0 \'.20 tru cii titin vd.c6c khodn tuong cluong tiOn) vn phAn v6n cia cdc cO d6ng (bao g6rn v6n g6p, cac qu! dq
trt. lr:i rilruan sau thu6 chua phin ptrOiy.

He s6 cldn bii1, tcii chinh

H0 s6 clon bAy tdi chinh cua cdng ty tai ngtiy k6t thtc niOn rl0 k6 to6n nhu sau:

Cdng nq tii chinh 3UtZtZ}tS 01/01/2018

VNDVND

6.525.890.098 6.155.817..r86

22.392.258.912 38.372.676.343 ., 
rui

19.474.092.396 36.430.950.639 , ,

2.918.1 66. s 1 6 | .941 .7 25 .7 04 
i 

,

74.050.575.019 6s.463.3t9.936 :,,

4%

19.474.092.396 36.430.9s0.639

93.750.366.486 73.937.980.617

4
Cic klodn vay

Tlir: Tien va eac klrodn tuorrg cluorrg ti6n

No- thuAn

Vdn chir so hfr'u

Ty le ncr tr6n v6n chu str lifr'u

Cric chinh siclr kG toin chri y6u

1 0,^
j

rrf==

Chi tiit cac chinh s6ch k6 to6n ch[r y6u vd c6c phuong ph6p rnd C6ng ty 6p clung (bao gdrn c6c ti6u chi c10 ghi
ttltatr. co so xdc dinh giri tri vd co s6'ghi nhQn c6c khoin thu nhfp vd chi phi) d6i v6'i tirng loai tdi s61tdi chi1h,
con-e no tdi chinli duoc trinh biy tai Thuy6t minh s5 IV.

C6c loai cdng cg tii chinh Gi6 tri ghi s6

3ut2t20t8 0y0u2018
VND VND

Tii srin tii chinh
Tren vi c6c,khoin tucrng cluong tidn
PhAi thu kh6ch hdng vi phii thu kh6c

c0ng

34
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coxc ry co puAN co xni puo ytN
Dia clii: Phuong B6i B6ng - ph6 yen - Th6i Nguy6n

gAo cAo TAI CHINH
Cho ndm tdi chinh k€t thilc ngdy 3l/12/2018
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BAN THUvET unu sAo cAo rAr cuiN rt (ti€p theo)
(Ctir: thut'€t minh nd.y ld nt6t b6 plriin hop thdnh vr) cin dLtgc dlc ding thd'i vo.i bao cdo tdi chittlt kdnt tlreo)

Cdng ng'tdi chinh
C6c khodn vay
PhAi tri nguoi b6n vd phAi trd kh6c
Clii phi ph6i tri
C6ng

22.392.2s8.912

l2l.0t7 .87 r.069
336.409.307

Mdus6Bog-DN

38.372.676.343

89.709.454.186

822.363.819

143.746.539.288 128.904.494.348

Corr-e tv chua d6nh gi6 giiL tri licr. p ly cira tdi s6n tdi cliinh vd cdng no tdi chilh tai lgdy k6t thric 1iO1 dQ k6 to6n
do Tliong u s6 ztolzoOglTT-BTc ngdy 06/l ll2o0g cfrng nhu c6c quy dinh hiQn hdnh chua c6 hu6ng d6n cp th6
vr-1 I iic rdc dinh gi6 tri hqp ly c[ra ciic tdi sdn tii chinh vd c6ng no tdi chinh. Thdng tu 210 y6u cAu 6p dpng
Chuan muc 86o c6o tii chinl Qu5c t5 v0 viOc trinh bdy b6o c6o tii chinh vd thuy6t minh th6ng tin d6i ,6i 

"6119cu tdi chinh tthu'ttg kh6ng dua ra hudng ddn tuong duong cho viOc dinh gi6 vd ghi nhan cong cu tdi chilh bao
gom ca 6p dung cho gi6 tri hop ly, nISm phn hqp vtii ChuAn muc b6o c6o tdi chinh qudc t6.

Mqrc ti0u quin ly riii ro tii chinh r

C6ng ty d5 x6y dung h0 thOng quin ly rui ro nhlm ph6t hi6n vd dnnh gi5 cdc rui ro md C6ng ry phar chiu. rhiir
l?p c6c chinh siich vd quy tlinh ki0m sodt rui ro d mfc chAp nhdn c1ugc. He th61g quap 1, rui ro duoc rcr.ir rcl
lai dinh kj' nhim phan 6nh nhfrng thay c16i cta di0u ldQn thiiroo'rg vd hoat ddng cia Cong t1'.

Rtii ro tAi chinh bao g6rn rui ro thi truong (bao gdm rui ro ty gi6, rui ro ldi suAt vd g ro yd gi6). ,rui ro tin ou;r
r a rui ro thanl klroan.

Rrii ro thi tru'drrg

Cclng t1'kh6ng thuc hi6n c6c bi6n ph6p phong ngira rrhi ro ndy sau khi Ban Gi6m d6c d6nh gi6 chi phi d6 thuc
hicn phong ngua r[ti ro ty giit hay rui ro ldi su6t co th6 cao hon chi phi ph6t sirili do rui ro thi truong khi c6 sg
thay cl6i vc ty gi6 cua c6c c6ng cu tdi chi,h,dy tro,g tuong lai.

Quan l1i rtii ro ldi suat

Cong ty chiu riri ro ldi su6t phet sinh tu'c6c khodn vay chiu 16i suAt dE rluo.c k1,ket. Rui ro ndy s6 dtroc C6,g ty
quan ly bing c6ch cluy tri 6' rnirc dQ ho. p ly cdc khoAn vay vd phAn tich tintr hinh canh tranh tr6n thi tru.ong dJcL
cluoc ldi suat c6 lgi cho c6ng ty tir c6c ,guo, cho vay trrich hqp.

Qtttitt lf rtii ro vi gia

Cdng ty chiu mi ro vd: gi6 c[ra cOng cu vdn ph6t sinh tu c6c khoAn cldu tu vdo c61g cu v6n. C6c kho6n dAu tu
Yi\o c6ng cu ,6n duo-c nim gi['kh6ng phdi cho rnuc dich kinh doan]r md cho 1-ruc dich chi6l luoc lAu ddi. Cong
tv khong c(r y dinh bin c6c kho6n clAu tu ndy.

Rui ro tin dung

Rui ro tin" dpng xdry ra khi mOt kh6ch hdng hodc a5i tac kh6ng ddp img duo-c c6c nghia vu trong ho-p d6ng din
rlen cdc t6n that ttii chinh cho cdng ty. Cdng t1'c6 chinJr s6ch tin clung phi hop vd thuong xuy€n theo d6i tilh
hinh de rl6nh gi6 xem Cdng ty c6 chiu rui ro tin dung hay lch6ng.

Qunn ly nii ro thanh khorin

Muc dich quAn ly rui ro thanh khodn nhdrn clAm b6o du ngudn vOn dC d6p ilng nghia vu tdi chinh hiQn tai vd
trong tuong lai. Tinh thanh khoan cfrng cluo'c C6ng ty quin ly nhim ddm bio milc phu tr6i gifr'a c6ng,o d6, ha,
vd tdi shn d6n han troug nim d muc c6 thO ue," soai o6i ,oi s5 v5n urd Cong ty tin ring ci,rre ,ao i",r"rg ,ar"
cl(r' Clhinh sfch c[ra COng ty ld thco cl6i thurrng xuy6n c5c y6u ceu ve thanh khoil niel tai vd dg ki6n"trong
tuong lai nhhm rJAm btio C0ng ty duy tri dir rnri'c du phong tiSn m5t, c6c kho6n vay vd du v6n md c6c cht s0 hiru
cam kOt g6p nhim c16p trtg c6c cluy clinh v0 tinh thanh n Ja,, ngin han vd ctdi han hcrn.

;-_ .iq\
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cONG ry cO pHAN co rcrf pHO ytN
Eia chi: Phuong Bdi Bdng - phd y6n - Th6i Nguy6n

NEO CAO TAI CHINH
Cho ndm tdi chinh kdt thilc ngdy 3t/12/2atB

MAu sii B 09 - DN
BAN THUyrr urNn sAo cAo rAr cHiNH (ti€p theo)
(Cdc thult€t minh nciy lei nfit bQ phQn hop tht)nh vd cin duq'c doc ct6ng thd'i vcti bdo cdo tdi chinh kdnt theo)

Bing du6i dAy trinh bdy chi ti6t c6c mri'c d6o han theo hqp d6ng con 13i aOi vOi cdng no tdi chinh phi ph6i sinh
vd thtvi han thanh to6n nhu cl6 duoc th6a thuAIr. Bing dudi ddy duoc trinh bdy dr,ra tr6n dolg ti6n chua chi6t
kh6u cira c6ng ng tdi chinh tinh theo ngdy sdrn nhAt ma Cdng ty phdi trd. Bing du6i d6y trinh bdy dong tidl cira
c6c khorin g6c vd ti6n l6i. Ngdy il6o h4n theo h-o. p d6ng ducrc dua tr6n ngdy sdm nh6t *a COng ty ph6i tri.

Durii I nfun Tir'1- 5 nim
3ln2t20t8 VND VND

c0ng
VND
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Phai tra nguoi biin vd phii trd ldr6c
Chi phi phai trd
Cdc khodn vay

0l/01/2018

).2t.017 .871.069

336.409.307

18.027.058.912

Du6'i l nIm
VND

4.365.200.00;

Til'1- 5 nim
VND

121.017.87L.069

336.409.307

22.392.258.9t2

c0ng
VND

Phdi tri nguo'i b6n vd phai tr6 kh6c
Chi phi phdi trA
C6c khoin vay

3ll72t201tl
Du6i I nim Ti'1- 5 nim CQng

VND VND VND

89.709.454.186

822.363.819

38.372.676,343

89.709.4s4.r86
822.363.8r9

38.372.676.3.f 3

C6ng ty d6nh gi6 mric tpp trung rui ro thanh khoin 0 mric cao. Tuy nhi6n Gi6m ddc tin tuo'ng rang Cong rv cri
th€ tao ra nguon ti6n de il6p iurg c6c nghia vu tdi chinh khi cr0n han.

Bang sau ddy trinh bdy chi tiet rnti'c d6o han cho tdi sdn tdi chinh phi ph6i si1h. Bdlg duoc ldp tr€n co so muc
d6o han theo hqp c16ng chua chi€t khAu cta tdi s6n tdi chinh gOrn ldi til c6c tdi sin d6 Qr6u 

"01. 
Viq. trilh bdr.

th6ng tin tdi sdn tdi chinh phi ph5i sinh ld cAn thiOt Oe nieu duoc vi6c qudn ly rui ro thanh khodn cua Cong ty
khi tinh tharilr khoin dugc quan ly tr€n co sd c6ng no vd tdi s6n thuAn.

Ti0n vd c6c khoAn tuo'ng cluong tidn
Phdi thu kh6ch lidng vd ph6i thu khrtc

0l/01/2018

19.474.092.396

93.7 50.366.486

Du'6i 1nfun
VND

19.474.092.396

93.750.366.486

Til'1- 5 nirn
VND

cOng
VND
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Tien vd c6c khoin tuong rluong tidn
Phai thu khdch hdng vd phii thu kh6c

36.430,950.639

13.937.980.61'1
36.430.950.639

73.937.980.617

\),

_i

Thdng tin so sdnh

La s6 li0u cluo-c 16y tir 86o c6o tdi chinh cho ndrn tdi chirilr k5t thirc ngdy 3lll2l20l7 cira C6ng ty Cp Co khi
Pho Yen da clucvc ki6m to6n boi c6ng ty TNHH Ki6m to6n vd Dinh gi6 viOt Nam.

Tltdi Nguy€n, ngdy 12 thang 02 ndm 2019

.CONG TY Co PHAN Co KHi PHO YTN
Ngu'ri'i tQp bi6u K6 to6n tru6'ng
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